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GIỚI THIỆU
Giải cờ tướng Các danh thủ quốc tế - Cúp Phương Trang lần VI – 2023 với tổng kinh phí 
tổ chức dự kiến xấp xỉ 3,6 tỷ đồng (trong đó giải thưởng lên đến 48.000 USD - trên 1 tỷ 
100 triệu đồng Việt Nam).

Giải cờ tướng các danh thủ quốc tế - Cúp Phương Trang lần VI – 2023 chính thức 

khai màn vào ngày 15/7/2023 tại Khách sạn Grandvrio, Số 1 Đống Đa, Quận Hải Châu, 

Thành phố Đà Nẵng, với sự tham dự của 18 kỳ thủ hàng đầu Việt nam và 5 kỳ thủ quốc tế 

đến từ Trung quốc, Trung Hoa Đài Bắc, Hongkong, Malaysia và Singapore.

Các kỳ thủ được chia ra 4 bảng thi đấu vòng tròn 1 lượt, chọn nhất, nhì mỗi bảng 

vào thi đấu tứ kết, bán kết và chung kết. Các trận đấu chính thức bắt đầu từ ngày 16/7 

đến 24/7.

Tham dự giải lần này có sự góp mặt của các kỳ thủ quốc tế nổi bật:
– Nhà vô địch thế giới năm 2011 Đặc cấp quốc tế Đại sư Tưởng Xuyên (Jiang 

Chuan), Trung quốc. Tưởng xuyên cũng từng giành chức vô địch cúp Phương Trang lần III 

cũng được tổ chức tại Đà Nẵng vào năm 2009.
– Á quân thế giới năm 2019 Đặc cấp quốc tế Đại sư Hoàng Học Khiêm (Wong Hok 

Him), Hongkong. 
– Vô địch Trung Hoa Đài Bắc, Quốc tế Đại sư Triệu Dịch Phàm (Chao Yi Fan).
– 2 Kỳ thủ vô địch quốc gia thuộc khối ASEAN gồm Đặc cấp quốc tế Đại sư Ngô Tông 

Hàn (Alvin Woo Tsung Han), Singapore và Quốc tế Đại sư Thẩm Nghị Hào (SimYip How), 

Malaysia.
Ban Tổ chức cũng có mời Đương kim vô địch cúp Phương Trang (lần V), Đặc cấp 

quốc tế Đại sư Trịnh Nhất Hoằng. Tuy nhiên do không làm kịp VISA vào giớ chót, nên 

Trịnh Nhất Hoằng đã thông báo không tham dự được.

Các kỳ thủ Việt Nam là những khuôn mặt quen thuộc với làng cờ, những ký thủ 

hàng đầu quốc gia như các Đặc cấp quốc tế Đại sư Lại Lý Huynh, Nguyễn Thành Bảo, 

Trềnh A Sáng, Nguyễm Hoàng Lâm; các Quốc tế Đại sư Nguyễn Minh Nhật Quang, Tôn 

Thất Nhật Tân, Đào Cao Khoa, Uông Dương Bắc, Võ Văn Hoàng Tùng…
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GIỚI THIỆU VỀ CÚP CỜ TƯỚNG PHƯƠNG TRANG

Giải cờ tướng cúp Phương Trang đã được tổ chức 5 lần cho đến nay, 

vào các năm 2006, 2008, 2009, 2010, 2016 và năm 2023 là lần thứ 6.

Ban đầu, cuộc thi mang tên "Giải cờ Tướng các danh thủ Thành phố Hồ Chí Minh 

mở rộng - Tranh cúp Du lịch Phương Trang" vào năm 2006 tại Quận 5, với tổng giá trị giải 

thưởng là 57.700.000 đồng (tương đương với 3.600USD thời điểm năm 2006). 

Giải được tài trợ bởi Công ty Phương Trang và cố kỳ thủ Tăng Nguyên Giai. 

Quán quân cuộc thi là cố Đặc cấp Quốc Tế Đại sư Trương Á Minh - TP.Hồ Chí Minh. 

Cố Đặc cấp Quốc Tế Đại sư Nguyễn Vũ Quân giành vị trí Á quân. Quốc Tế Đại sư Trần Văn 

Ninh giành Quý quân và Đặc cấp Quốc Tế Đại sư Nguyễn Thành Bảo vị trí Điện Quân.
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GIỚI THIỆU VỀ CÚP CỜ TƯỚNG PHƯƠNG TRANG

Cúp Phương Trang lần thứ hai vào năm 2008 vẫn mang tên Thành phố Hồ Chí Minh 

mở rộng với tổng giải thưởng được tăng lên đến 100 triệu đồng (tương đương với 

6.250USD thời giá năm 2008). Giải do  do Công ty Phương Trang tài trợ hoàn toàn. 

Cố Đặc cấp quốc tế Đại sư Trương Á Minh - Thành phố Hồ Chí Minh �ếp tục giành 

chức vô địch. Vị trí Á quân thuộc về  Đặc cấp quốc tế Đại sư Nguyễn Thành Bảo và cố Đặc 

cấp Quốc Tế Đại sư Nguyễn Vũ Quân giành vị trí Quý quân. Quốc Tế Đại sư Trần Văn Ninh 

giữ vị trí Điện quân (hạng 4).
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GIỚI THIỆU VỀ CÚP CỜ TƯỚNG PHƯƠNG TRANG

Từ Giải lần thứ ba, Cúp Phương Trang được mở rộng và mời các kỳ thủ quốc tế 

tham dự. Giải lần thứ ba được tổ chức tại Thành phố Đà Nẵng vào năm 2009 có tổng giá 

trị giải thưởng hơn 200 triệu đồng, tương đương với 13.000 USD. 

Chức quán quân thuộc về Đặc cấp quốc tế Đại sư Tưởng Xuyên - Trung Quốc.Vị trí Á 

Quân cũng thuộc về về kỳ thủ Trung quốc, Quốc tế Đại sư Trương Cường. Kỳ thủ Việt 

Nam đạt hạng cao nhất là Đặc cấp quốc tế Đại sư Nguyễn Hoàng Lâm, xếp thứ ba. Đặc 

cấp quốc tế Đại sư Nguyễn Thành Bảo xếp thứ tư.
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GIỚI THIỆU VỀ CÚP CỜ TƯỚNG PHƯƠNG TRANG

Giải lần thứ tư có tổng giá trị giải thưởng là 14.000 USD được tổ chức tại Thành phố 

Hồ Chí Minh vào năm 2010. 

Đặc cấp quốc tế Đại sư Tôn Dũng Chinh - Trung Quốc giành chức vô địch, Đặc cấp 

quốc tế Đại sư Nguyễn Thành Bảo xếp hạng nhì. Đặc cấp quốc tế Đại sư Lại Lý Huynh xếp 

hạng ba và Liên đoàn Đại sư Tôn Thất Nhật Tân giành vị trí thứ tư.
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GIỚI THIỆU VỀ CÚP CỜ TƯỚNG PHƯƠNG TRANG

Giải lần thứ năm được tổ chức tại Vũng Tàu vào năm 2016 với tổng giá trị giải 

thưởng được giữ nguyên là 14.000 USD. 

Đặc cấp quốc tế Đại sư Trịnh Nhất Hoằng - Trung Quốc giành chức vô địch, Đặc cấp 

quốc tế Đại sư Lại Lý Huynh xếp hạng nhì. Kiện tướng quốc gia Đặng Cửu Tùng Lân đứng 

thứ ba và Quốc tế Đại sư Đào Quốc Hưng xếp thứ tư.

Cúp Phương Trang lần thứ sáu được tổ chức lại sau nhiều năm, do trải qua thời gian 

chia tách để thành lập Liên đoàn Cờ tướng quốc gia và một phần cũng do ảnh hưởng của 

dịch bệnh COVID-19. 

Giải lần thứ sáu được tổ chức tại Đà Nẵng với tổng giải thưởng được nâng lên mức 

kỷ lục là hơn 47.000 USD (1 tỷ 130 triệu đồng) hoàn toàn do Công ty Phương Trang tài 

trợ. Với mức thưởng cao như vậy, Ban tổ chức hy vọng sẽ có nhiều trận đấu hấp dẫn và 

sôi nổi, nâng cao đẳng cấp của cờ tướng Việt Nam thêm một bước nữa.
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GIỚI THIỆU VỀ CÚP CỜ TƯỚNG PHƯƠNG TRANG

Cúp Phương Trang ngày càng thu hút được sự quan tâm của người hâm mộ Cờ 

Tướng trong và ngoài nước; Đến nay đã trở thành một trong những sự kiện quan trọng 

trong lĩnh vực Cờ Tướng quốc tế. Điều này không chỉ giúp nâng cao đẳng cấp của Cờ 

Tướng Việt Nam mà còn tạo cơ hội giao lưu, học hỏi và trao đổi kinh nghiệm giữa các kỳ 

thủ với nhau.

Sự đóng góp của Tập Đoàn Phương Trang là một điểm nhấn quan trọng trong 

thành công của giải đấu. Với những thành tựu và sự phát triển không ngừng, hy vọng 

rằng Cúp Phương Trang sẽ �ếp tục tỏa sáng và ghi dấu ấn trong lòng người hâm mộ Cờ 

Tướng trên toàn thế giới.
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INTRODUCTION TO PHUONG TRANG XIANGQI CUP

The Interna�onal Xiangqi Masters Tournament – 6th 

Phuong Trang Cup – 2023, boasts an es�mated total 

budget of approximately 3.6 billion VND, which includes an 

a�rac�ve prize pool of up to 48,000 USD (equivalent to 

over 1 billion 100 million Vietnamese Dongs).

The Tournament officially opened on July 15, 2023, at Grandvrio Hotel, No. 1 Dong 

Da, Hai Chau District, Da Nang City. The event features the par�cipa�on of 18 top 

Vietnamese players and 5 interna�onal players from China, Chinese Taipei, Hong Kong, 

Malaysia, and Singapore.

The players will be grouped into 4 divisions to engage in a Round Robin. The top 

two players from each group will proceed to the quarterfinal, followed by the semifinal 

and final. The matches are scheduled to be held from July 16 to 24.

The tournament welcomed the presence of outstanding interna�onal players:
- Jiang Chuan, the 2011 World Champion and Interna�onal Grandmaster from 

China. He also won the third Phuong Trang tournament held in Da Nang in 2009.
- Wong Hok Him (Hoang Hoc Khiem), the World runner-up in 2019 and 

Interna�onal Grandmaster from Hong Kong.
- Chao Yi Fan, the Chinese Taipei Champion and Interna�onal Grandmaster.
- Two Na�onal Champion Players of ASEAN, including Alvin Woo Tsung Han, the 

Interna�onal Grandmaster from Singapore, and Sim Yip How, the Na�onal 

Grandmaster from Malaysia.
The Organizing Commi�ee also extended an invita�on to the defending champion 

of the 5th Phuong Trang Cup and the Interna�onal Grandmaster Zheng Yi Hong. 

However, He regre�ully announced that he could not a�end due to visa-related issues.

Among the Vietnamese players, there are familiar faces in the chess community, 

including leading na�onal players such as Grand Master Lai Ly Huynh, Nguyen Thanh 

Bao, Trenh A Sang, Nguyen Hoang Lam; Interna�onal Masters Nguyen Minh Nhat 

Quang, Ton That Nhat Tan, Dao Cao Khoa, Uong Duong Bac, and Vo Van Hoang Tung.

VIET NAM - DA NANG CITY 2023
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INTRODUCTION TO PHUONG TRANG XIANGQI CUP

The Phuong Trang Cup Xiangqi Tournament has been held five �mes so far, in 2006, 

2008, 2009, 2010, and 2016. The sixth edi�on is scheduled for 2023.

Ini�ally, the tournament was called the "Ho Chi Minh City Xiangqi Masters Open - 

Phuong Trang Tourism Cup" in 2006, held in District 5, with a total prize value of 

57,700,000 VND ( 5,700 USD in 2006). The tournament was sponsored by Phuong Trang 

Company and the late Xiangqi player Tang Nguyen Giai. The winner of the event was the 

late Interna�onal Grandmaster Truong A Minh from Ho Chi Minh City. The late 

Interna�onal Grandmaster Nguyen Vu Quan secured the 1st runner-up. Interna�onal 

Master Tran Van Ninh claimed the 2nd runner-up and Interna�onal Grandmaster 

Nguyen Thanh Bao won the 3rd runner-up.

In the 2nd Cup in 2008, it was s�ll named Ho Chi Minh City Open, but the total prize 

pool increased to 100 million VND (6,250 USD in 2008). The en�re prize was sponsored 

by Phuong Trang Company. The late Interna�onal Grandmaster Truong A Minh 

con�nued his winning streak and secured the championship. The next belonged to the 

Interna�onal Grandmaster Nguyen Thanh Bao, while the late Interna�onal 

Grandmaster Nguyen Vu Quan claimed the 2nd runner-up. Interna�onal Grandmaster 

Tran Van Ninh held the 3rd runner-up.

Star�ng from the 3rd compe��on, the 

Phuong Trang Cup was expanded, and 

interna�onal players were invited to 

par�cipate. 

The 3rd cup was held in Da Nang City in 

2009, with a total prize value of more 

than 13,000 USD. 
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INTRODUCTION TO PHUONG TRANG XIANGQI CUP

The championship posi�on was claimed by Grandmaster Jiang Chuan from China. The 

1st runner-up posi�on also belonged to a Chinese chess player, Grandmaster Zhang 

Qiang. The highest-ranked Vietnamese player was Grandmaster Nguyen Hoang Lam, 

who secured the third posi�on (2nd runner-up), and Grandmaster Nguyen Thanh Bao 

ranked fourth.

The fourth event with a total prize value of 14,000 USD, was held in Ho Chi Minh City in 

2010. Grandmaster Sun Yongzheng from China won the championship, while 

Grandmaster Nguyen Thanh Bao secured the second posi�on. Grandmaster Lai Ly 

Huynh ranked third, and Federa�on Master Ton That Nhat Tan won fourth place.

The fi�h event was held in Vung Tau in 2016, with a total prize value of 14,000 USD. 

Zheng Yi Hong from China won the championship. Grandmaster Lai Ly Huynh ranked 

second. Na�onal master Dang Cuu Tung Lan secured the third posi�on, and 

Interna�onal master Dao Quoc Hung ranked fourth.
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INTRODUCTION TO PHUONG TRANG XIANGQI CUP

The sixth Phuong Trang Cup underwent reorganiza�on due to the establishment 

of the Na�onal Chess Federa�on and the impact of the COVID-19 epidemic. The 

tournament was held in Da Nang, with the total prize significantly raised to a record-

breaking amount of more than 47,000 USD (equivalent to 1 billion 130 million VND), 

en�rely sponsored by Phuong Trang Company. With such a substan�al reward, the 

Organizing Commi�ee aims to host many exci�ng and compe��ve matches, which will 

contribute to eleva�ng the level of Vietnamese chess to new heights.

Indeed, the Phuong Trang Cup has been garnering increasing a�en�on and 

enthusiasm from Xiangqi fans. Over the years, it has solidified its posi�on as a 

significant event in the realm of interna�onal xiangqi. The tournament's impact goes 

beyond just eleva�ng the level of Vietnamese xiangqi; it also serves as a pla�orm for 

athletes to come together, exchange ideas, and learn from one another.

A major contribu�ng factor to the tournament's success is the unwavering support 

of Phuong Trang Group. Their involvement and con�nuous development have been 

instrumental in making the Phuong Trang Cup a resounding triumph. As the event 

con�nues to achieve new heights, it is expected to shine even brighter and leave a 

las�ng impression in the hearts of Xiangqi enthusiasts worldwide.
14
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THỂ THỨC THI ĐẤU

I. Vòng loại:
– Các kỳ thủ được chia thành 4 bảng A, B, C, D.
– Chia hạt nhân bốc thăm vào mỗi bảng theo quy định của Ban Tổ chức và hạn chế tối đa kỳ 

thủ của cùng một địa phương trong cùng bảng thi đấu.
– Các bảng thi đấu theo thể thức vòng tròn một lượt, mỗi bên được 60 phút cộng thêm 30 

giây cho mỗi nước đi �nh từ nước đi đầu �ên.
– Xếp hạng mỗi bảng theo: tổng điểm; tổng điểm đối kháng giữa các đấu thủ có đồng điểm 

số; hệ số Berger; số ván thắng; số ván đi hậu; số ván thắng bằng đi hậu; Nếu vẫn bằng nhau, 

Ban trọng tài sẽ bốc thăm cho các đấu thủ ở vị trí tranh hạng nhất nhì bằng cách chia bảng 

loại trực �ếp, thi đấu một ván Cờ chớp phân định thứ hạng; bên �ên 6 phút, bên hậu 5 

phút, nếu ván cờ xảy ra hòa thì bên hậu thắng cuộc.
– Chọn 2 đấu thủ xếp hạng nhất, nhì mỗi bảng A, B, C, D vào thi đấu �ếp ở vòng xếp hạng.

II.Vòng xếp hạng: 
– Tứ kết: gồm 8 đấu thủ xếp hạng nhất, nhì của mỗi bảng A, B, C, D ở vòng bảng, chia ra:
+ Trận 1: Nhất Bảng A – Nhì Bảng B; 
+ Trận 2: Nhất Bảng B – Nhì Bảng A; 
+ Trận 3: Nhất Bảng C – Nhì Bảng D; 
+ Trận 4: Nhất Bảng D – Nhì Bảng C.
– Bán kết:
+ Trận 1: Thắng trận tứ kết 1 – Thắng trận tứ kết 2; 
+ Trận 2: Thắng trận tứ kết 3 – Thắng trận tứ kết 4.
– Chung kết:
+ 2 kỳ thủ thắng bán kết tranh hạng nhất và nhì;
+ 2 kỳ thủ thua bán kết tranh hạng 3 và 4. 
– Tranh hạng 5 và 6:
+ Trận 1: thua trận tứ kết 1 – thua trận tứ kết 2; 
+ Trận 2: thua trận tứ kết 3 – thua trận tứ kết 4.
+ 2 kỳ thủ thắng trận sẽ thi đấu xếp hạng 5-6
+ 2 kỳ thủ thua trận sẽ thi đấu xếp hạng 7-8
– Mỗi trận đấu sẽ gồm 2 ván �ên, hậu. Bốc thăm chọn đấu thủ đi �ên ván thứ nhất.
– Mỗi ván gồm 60 phút mỗi bên, cộng thêm 30 giây cho mỗi nước đi từ nước đi đầu �ên.
– Trường hợp 2 ván chính thức hòa, sẽ thi đấu 2 ván Cờ nhanh với thời gian 10 phút, cộng 10 

giây cho mỗi nước đi. Nếu vẫn hòa sẽ bốc thăm màu quân cho 2 đấu thủ thi đấu Cờ chớp 

phân định thứ hạng; bên �ên 6 phút, bên hậu 5 phút, nếu ván cờ xảy ra hòa thì bên hậu 

thắng cuộc.
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COMPETITION FORMAT

I. Preliminary Round:
- The players will be divided into 4 groups: A, B, C, and D.
- The lo�ery kernel will determine the composi�on of each group according to the regula�ons 
set by the Organizing Commi�ee and will limit the number of players from the same locality in 
the same group.
- The groups will compete in a round-robin format, with each side having 60 minutes and an 
addi�onal 30 seconds for each move from the beginning.
II. Ranking Criteria for Preliminary Round:
The ranking in each group will be determined based on the following criteria:
Total score; Total points earned between players with the same score; Sonner Berger; Number 
of wins; Number of games with Black; Number of games won by Black
In case of a �e, the Organizing Commi�ee will draw lots to determine the first and second-
place compe�tors by crea�ng a knockout game. The players will  compete in a single game of 
blitz with White having 6 minutes and Black  5 minutes. If the game is a draw, Black wins.
III. Advancement to Ranking Round:
The top 2 players from each group (A, B, C, and D) will advance to the ranking match.
IV. Ranking Match:
- Quarter-final: The top 8 players from each group (A, B, C, and D) in the preliminary round will 
be divided into the following matches:
   + Match 1: Winner of Group A vs. Runner-up of Group B
   + Match 2: Winner of Group B vs. Runner-up of Group A
   + Match 3: Winner of Group C vs. Runner-up of Group D
   + Match 4: Winner of Group D vs. Runner-up of Group C
- Semi-final:
   + Match 1: Winner of Quarter-final 1 vs. Winner of Quarter-final 2
   + Match 2: Winner of Quarter-final 3 vs. Winner of Quarter-final 4
- Final:
   + The winners of the semi-finals will compete for the first and second-place rankings.
   + The losers of the semi-finals will compete for the third and fourth-place rankings.
- 5th and 6th Match:
   + Match 1: Loser of Quarter-final 1 vs. Loser of Quarter-final 2
   + Match 2: Loser of Quarter-final 3 vs. Loser of Quarter-final 4
   + The winners of these matches will compete for the 5th and 6th-place rankings.
   + The losers of these matches will compete for the 7th and 8th-place rankings.
- Each match will consist of 2 games. The draw will determine which player goes first in the first 
game. Each game will have a �me control of 60 minutes per side, with an addi�onal 30 seconds 
per move from the beginning.
- In case of a �e a�er the 2 official games, the players will play 2 rapid games with a �me control 
of 10 minutes and an addi�onal 10 seconds per move. If the �e persists, the color of the pieces 
will be drawn, and the players will compete in a blitz game to determine the ranking. The 
White will have 6 minutes, and Black will have 5 minutes. If the blitz ends in a draw, Black wins.
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CÁC KỲ THỦ THAM DỰ CÚP PHƯƠNG TRANG LẦN VI
THE PLAYERS PARTICIPATE IN THE 6th PHUONG TRANG CUP

BẢNG A - GROUP A

Tôn Thất Nhật Tân
( )

1976, Liên đoàn Đại Sư
Federa�on Master

VIỆT NAM

Uông Dương Bắc
( )

1976, Quốc tế Đại Sư
Interna�onal Master

VIỆT NAM

Hà Văn Tiến
( )

1997, Kiện tướng Quốc gia
Na�onal Master

VIỆT NAM

Jiang Chuan 
(Tưởng Xuyên,  ),

1984, Đặc cấp Quốc tế Đại Sư
Interna�onal Grandmaster

CHINA

Nguyễn Hoàng Lâm
( )

1980, Đặc cấp Quốc tế Đại Sư
Interna�onal Grandmaster

VIỆT NAM

Trềnh A Sáng
( )

1962, Đặc cấp Quốc tế Đại Sư
Interna�onal Grandmaster

VIỆT NAM
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CÁC KỲ THỦ THAM DỰ CÚP PHƯƠNG TRANG LẦN VI
THE PLAYERS PARTICIPATE IN THE 6th PHUONG TRANG CUP

BẢNG B - GROUP B

Alvin Woo Tsung Han  
(Ngô Tông Hàn, 吴宗翰),

1983, Đặc cấp Quốc tế Đại Sư
Interna�onal Grandmaster

SINGAPORE

Đào Cao Khoa
( )

1972, Quốc tế Đại Sư
Interna�onal Master

VIỆT NAM

Nguyễn Thành Bảo
( )

1978, Đặc cấp Quốc tế Đại Sư
Interna�onal Grandmaster

VIỆT NAM

Phan Trọng Tín
( )

2002, Kiện tướng Quốc gia
Na�onal Master

VIỆT NAM

Huỳnh Linh
( )

1979, Kiện tướng Quốc gia
Na�onal Master

VIỆT NAM

Phan Nguyễn Công Minh
 ( )

2004, Kiện tướng Quốc gia
Na�onal Master

VIỆT NAM
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CÁC KỲ THỦ THAM DỰ CÚP PHƯƠNG TRANG LẦN VI
THE PLAYERS PARTICIPATE IN THE 6th PHUONG TRANG CUP

BẢNGC - GROUP C

Chu Tuấn Hải
(朱俊海)

1988, Kiện tướng Quốc gia
Na�onal Master

VIỆT NAM

Vũ Quốc Đạt
( )

1986, Kiện tướng Quốc gia
Na�onal Master

VIỆT NAM

Nguyễn Anh Quân
( )

1980, Kiện tướng Quốc gia
Na�onal Master

VIỆT NAM

Wong Hok Him  
(Hoàng Học Khiêm, )

1984, Đặc cấp Quốc tế Đại Sư
Interna�onal Grandmaster

HONGKONG CHINA

Lại Lý Huynh
( )

1990, Đặc cấp Quốc tế Đại Sư
Interna�onal Grandmaster

VIỆT NAM

Chao Yi Fan  
(Triệu Dịch Phàm,  )

1981, Quốc tế Đại Sư
Interna�onal Master

CHINESE TAIPEI
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CÁC KỲ THỦ THAM DỰ CÚP PHƯƠNG TRANG LẦN VI
THE PLAYERS PARTICIPATE IN THE 6th PHUONG TRANG CUP

BẢNG D - GROUP D

Sim Yip How   
(Thẩm Nghị Hào,  ),

1984, Quốc tế Đại Sư
Interna�onal Master

MALAYSIA

Võ Văn Hoàng Tùng
( )

1971, Liên đoàn Đại Sư
Federa�on Master

VIỆT NAM

Nguyễn Minh Nhật Quang

( )
1994, Quốc tế Đại Sư
Interna�onal Master

VIỆT NAM

Đặng Cửu Tùng Lân
( )

1982, Kiện tướng quốc gia
Na�onal Master

VIỆT NAM

Nguyễn Anh Mẫn
( )

1979, Kiện tướng Quốc gia
Na�onal Master

VIỆT NAM
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CHƯƠNG TRÌNH
SCHEDULE

LỄ KHAI MẠC (OPENING CEREMONY): 
 15/7   16:00

THI ĐẤU VÒNG LOẠI (PRELIMINARY)
 16/7 09:00-13:00 VÁN/ Round 1
  15:00-19:00 VÁN/ Round 2
 17/7 09:00-13:00 VÁN/ Round 3
  15:00-19:00 VÁN/ Round 4
 18/7 09:00-13:00 VÁN/ Round 5

THI ĐẤU TỨ KẾT (QUARTER FINAL)
 19/7 09:00-13:00 VÁN/ Round 1
  15:00-19:00 VÁN/ Round 2

THI ĐẤU BÁN KẾT VÀ TRẬN 5-8 (SEMI FINAL & 5-8 MATCH)
 21/7 09:00-13:00 VÁN/ Round 1
 22/7 09:00-13:00 VÁN/ Round 2

THI ĐẤU CHUNG KẾT VÀ TRẬN 3-4, 5-6, 7-8 (FINAL & 3 - 4, 5-6, 7-8 MATCH)
 23/7 09:00-13:00 VÁN/ Round 1
 24/7 09:00-13:00 VÁN/ Round 2

TRAO THƯỞNG (AWARD CEREMONY): 
 24/7 16:00
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BỐC THĂM VÀ KẾT QUẢ
PAIRINGS AND RESULTS

VIET NAM - DA NANG CITY 2023



KẾT QUẢ VÒNG LOẠI BẢNG A
GROUP A PRELIMINARY RESULTS

24



(1) Tươn̉ g Xuyên,蒋川 - Uông Dương Băć ,汪洋北
Da Nang City, (1.1), 16.07.2023
1) B7.1 P2-3 2) P2-5 T3.5 3) P5.4 S4.5 4) T7.5 M2.4 5) P5/1 X1-2 6) M8.6 X9.1 7) M2.3 X9-6 
8) B3.1 M8.7 9) X1-2 X6.3 10) B5.1 M7.5 11) X2.3 B7.1 12) X9-8 B7.1 13) T5.3 P8-7 14) 
P8.3 X6.4 15) M6.5 X6/6 16) T3/5 B3.1 17) X2.3 X6.4 18) M3.2 X6/1 19) M2.3 X6-5 20) M3.5 
X5.1 21) M5.3 Tg5-4 22) P5-6 P3-4 23) B7.1 M5.6 24) X2-7 P7-5 25) X7.2 X5.1 26) S4.5 X5-
7 27) M3/5 Tg4-5 28) M5/4 M6.8 29) P6/4 P4-6 30) X7-6 X7.2 31) S5/4 X7-6 32) Tg5.1 M8.6 
33) Tg5.1 M6.7 34) S6.5 X6-2 35) P6.3 Xt/2 36) S5.6 Xt/1 37) S6/5 Xt-8 38) P6-5 P6-5 39) 
Tg5-6 M7/5 40) P5.2 M5.3 41) Tg6/1 M3/2 42) Tg6/1 X8.3 43) P5/6 X8/3 44) P5.3 M2/3 45) 
P5.3 M3.1 0–1
 
(2) Nguyễn Hoàng Lâm,阮黄林 - Trềnh A Sáng,郑亚生
Da Nang City, (1.2), 16.07.2023
1) P2-5 M8.7 2) M2.3 X9-8 3) X1-2 B7.1 4) X2.6 M2.3 5) B7.1 P8-9 6) X2-3 P9/1 7) M8.7 
S4.5 8) P8-9 X1-2 9) X9-8 P9-7 10) X3-4 P2.4 11) X4.2 P7-8 12) M7.6 P2-7 13) X8.9 M3/2 
14) M6.5 P7.3 15) Tg5.1 M7.5 16) P5.4 T3.5 17) Tg5-4 Tg5-4 18) M3.4 P8.8 19) P9-6 X8.8 
20) Tg4.1 Tg4-5 21) M4.6 P8-6 22) M6.5 P7/2 23) M5/7 Tg5-4 24) M7.8 Tg4.1 25) P6.2 X8/3 
26) Tg4-5 P6-3 27) P6.1 1–0
 
(3) Hà Văn Tiến,何文进 - Tôn Thất Nhật Tân,宗室日新
Da Nang City, (1.3), 16.07.2023
1) P2-5 M8.7 2) M2.3 X9-8 3) X1-2 M2.3 4) B3.1 B3.1 5) M8.9 B1.1 6) P8-7 M3.2 7) X9.1 
X1.3 8) X9-6 T3.5 9) M3.4 M2.1 10) P7-8 S4.5 11) X2.6 P8-9 12) X2-3 P9/1 13) B3.1 P9-7 
14) X3-4 P7.3 15) X4.2 P7-6 16) P5-3 T7.9 17) P3.4 B5.1 18) X4/3 X1-7 19) X4-5 X7-2 20) 
X5.2 P2.5 21) X5-3 X8.3 22) X6.4 T9/7 23) X6-7 X8.2 24) X3/1 X2.1 25) X7.4 S5/4 26) M4.5 
T7.5 27) X7-6 Tg5-4 28) M5.7 Tg4-5 29) X3-9 X8-2 30) X9.3 Xs/4 31) M7.8 P2/7 32) X9/4 
X2.1 33) B5.1 P2-4 34) B5.1 S6.5 35) X9/1 T5/3 36) B5.1 P4.4 37) T3.5 P4-5 38) S6.5 P5.2 
39) X9-5 P5-8 40) X5-2 P8-5 41) X2.5 S5/6 42) X2/6 P5/2 43) M9/7 X2/3 44) B7.1 X2.6 45) 
Tg5-6 M1.2 46) B7.1 P5.1 47) X2-8 P5-1 48) Tg6-5 P1-5 49) X8-5 M2/3 50) Tg5-6 P5-8 0–1
 
(4) Uông Dương Bắc,汪洋北 - Tôn Thất Nhật Tân,宗室日新
Da Nang City, (2.1), 16.07.2023
1) P8-5 M2.3 2) M8.7 X1-2 3) X9-8 M8.7 4) B7.1 B7.1 5) M2.1 B9.1 6) X1.1 B9.1 7) B1.1 
X9.5 8) X8.4 P2-1 9) X8.5 M3/2 10) T7.9 T3.5 11) X1-4 P8-9 12) P2-3 M2.4 13) X4-6 M4.2 
14) X6.3 X9.1 15) B3.1 P9.5 16) T3.1 X9-7 17) P3-4 S6.5 18) B3.1 X7/2 19) X6-3 X7.1 20) 
T1.3 B3.1 21) P4-3 M7.8 22) P5.4 B3.1 23) T9.7 M2.3 24) P5-2 P1-3 25) T7/5 1/2
 
(5) Trềnh A Sáng,郑亚生 - Hà Văn Tiến,何文进
Da Nang City, (2.2), 16.07.2023
1) P2-5 M8.7 2) M2.3 X9-8 3) X1-2 M2.3 4) B7.1 B7.1 5) X2.6 P8-9 6) X2-3 P9/1 7) M8.7 
S4.5 8) P8-9 X1-2 9) X9-8 P9-7 10) X3-4 M7.8 11) P5.4 M3.5 12) X4-5 P7.5 13) M3/5 B7.1 
14) X5-7 P2.6 15) P9.4 M8.6 16) P9/2 X8.8 17) P9-4 B7-6 18) B7.1 T7.5 19) X7-4 X8-6 20) 
B7.1 X2.7 21) T7.5 P7/2 22) B7.1 B6-7 0–1
 

BẢNG A - GROUP A
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(6) Tưởng Xuyên,蒋川 - Nguyễn Hoàng Lâm,阮黄林
Da Nang City, (2.3), 16.07.2023
1) B7.1 P2-3 2) P2-5 T7.5 3) M8.9 M2.1 4) X9-8 X1-2 5) P8.4 M8.7 6) M2.3 S6.5 7) X1-2 P8-
9 8) B3.1 X9-6 9) X2.7 P9/2 10) M3.2 B7.1 11) B3.1 P9-7 12) B3.1 M7/8 13) X2.1 P7.9 14) 
S4.5 B3.1 15) P5-4 B3.1 16) T7.5 P7-9 17) B3.1 B9.1 18) B3.1 B3-2 19) X8.4 M1.3 20) X8.1 
M3.4 21) T5.7 P3.2 22) M2.3 P3-7 23) Tg5-4 B5.1 24) X8/2 P7.5 25) Tg4.1 P7/8 26) X2-3 
X6.3 27) X3-2 X2.3 28) X2.1 S5/6 29) X8.3 X6-2 30) M3/5 S4.5 31) X2/5 M4.3 32) M5/3 X2-7 
33) T7/5 M3/4 34) M9.7 1–0
 
(7) Nguyễn Hoàng Lâm,阮黄林 - Uông Dương Bắc,汪洋北
Da Nang City, (3.1), 17.07.2023
1) P2-5 M8.7 2) M2.3 X9-8 3) X1-2 M2.3 4) B7.1 B7.1 5) X2.6 M7.6 6) M8.7 T7.5 7) B5.1 
B7.1 8) X2-4 M6.7 9) M3.5 P8.7 10) X9.1 P8-9 11) X9-3 X8.9 12) B5.1 P9-7 13) Tg5.1 X1.1 
14) B5.1 X1-8 15) P8/1 Xs.3 16) M5.4 M7/5 17) X4.2 S4.5 18) M4/5 Xs-2 19) P8-6 P2/1 20) 
X4/6 X2-4 21) M7.8 X4.2 22) B5.1 T3.5 23) X3.3 X4-5 24) Tg5-4 M5.3 25) P6-5 Mt.5 26) 
T7.5 X5-4 27) P5.6 Tg5-4 28) S4.5 X8/1 29) Tg4/1 P7-4 0–1
 
(8) Hà Văn Tiến,何文进 - Tưởng Xuyên,蒋川
Da Nang City, (3.2), 17.07.2023
1) M8.7 B3.1 2) P8-9 M2.3 3) X9-8 X1-2 4) P2-6 P2.4 5) M2.3 M8.9 6) X1-2 X9-8 7) X2.4 P8-
7 8) X2-6 P7.4 9) T7.5 P7-3 10) S6.5 T3.5 11) B9.1 X8.4 12) X8.2 B9.1 13) P6.1 P3/1 14) 
P6/1 P3.1 15) P6.1 P3/1 16) P6/1 P3.1 17) P6.1 P3/1 18) P6/1 P3.1 19) P6.1 P2/5 20) M3.4 
X8-6 21) M4.6 M9.8 22) M6.7 P3/4 23) P6/2 P2.3 24) X6.3 P3.5 25) P9-7 X2.3 26) P6-8 
M8.9 27) P7.1 S6.5 28) X6/6 M9.7 29) X8-9 P2-1 30) B9.1 M7/5 31) B9.1 X2.3 32) X9.1 X2.1 
33) P7/3 M5.3 34) X9-7 B3.1 35) T5.7 X6-1 36) X6-7 X1.4 37) P7.2 X1-2 38) Xs-8 X2.1 39) 
X7-5 X2-3 40) P7-2 X3/3 41) X5.3 X3-8 42) P2-8 X8-2 43) P8-2 X2-8 44) P2-8 B7.1 45) P8.7 
T5/3 46) S5/6 X8/4 47) X5-3 T7.5 48) P8/4 X8.4 49) P8-1 X8-7 50) P1.4 Tg5-6 51) X3-4 Tg6-
5 52) X4-2 Tg5-6 53) T3.5 1/2
 
(9) Tôn Thất Nhật Tân,宗室日新 - Trềnh A Sáng,郑亚生
Da Nang City, (3.3), 17.07.2023
1) B7.1 P2-3 2) P2-5 M8.7 3) M2.3 X9-8 4) X1-2 M2.1 5) P8-6 X1-2 6) M8.7 X2.6 7) M7.6 
S6.5 8) M6.4 T7.5 9) X9.1 X2-4 10) P6-9 P8-9 11) X9-2 X8-7 12) M4.3 P3-7 13) P5.4 X4/3 
14) P5/2 X4-6 15) T3.5 P7.4 16) B9.1 B7.1 17) S4.5 P7-6 18) Xt.8 X6/3 19) Xt-3 X6-7 20) 
X2.7 P9/1 21) X2-4 P6-7 22) Tg5-4 P9-8 23) B7.1 P8.3 24) B7.1 B7.1 25) P9-7 P8-5 26) 
X4/1 B7-6 27) P5-7 S5/6 28) X4/2 S4.5 1–0
 
(10) Uông Dương Bắc,汪洋北 - Trềnh A Sáng,郑亚生
Da Nang City, (4.1), 17.07.2023
1) M8.7 B3.1 2) P2-5 M2.3 3) M2.3 M8.7 4) X1-2 X9-8 5) B3.1 T3.5 6) P8.4 M3.2 7) P8-3 
S4.5 8) X2.5 M2.3 9) X9-8 P2-3 10) P5-4 X1-4 11) T7.5 P8-9 12) B3.1 B1.1 13) M3.4 M3/4 
14) M4.6 X4.4 15) M7.8 B3.1 16) M8.9 P3-1 17) P4.6 P9.4 18) X2/2 P9.3 19) X8.9 X4/4 20) 
X8/4 B3.1 21) S6.5 T7.9 22) B3-2 X8.1 23) P4/6 X8-6 24) B2.1 X6.2 25) B5.1 B5.1 26) M9.7 
X4-3 27) M7/6 P1.4 28) X2-7 X3.6 29) M6/7 B5.1 30) M7.5 X6-5 31) M5/3 B1.1 32) M3.4 
M7/8 33) P3-1 X5.4 34) P4.1 X5/2 35) P4-5 X5-2 36) X8-7 1–0

BẢNG A - GROUP A
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(11) Tưởng Xuyên,蒋川 - Tôn Thất Nhật Tân,宗室日新
Da Nang City, (4.2), 17.07.2023
1) P2-5 M8.7 2) M2.3 B7.1 3) P8-6 P2-4 4) M8.7 M2.3 5) X9-8 X9-8 6) X1.1 T3.5 7) B7.1 
S4.5 8) B5.1 B3.1 9) B7.1 T5.3 10) X1-7 P8.1 11) M7.8 T7.5 12) P6-7 M3/4 13) M8.6 P4/1 
14) X8.7 P4.2 15) X7-4 X8.1 16) M3.5 P8.1 17) X8/1 P4/2 18) M6.4 X1.2 19) B3.1 X1-4 20) 
B3.1 X4.4 21) M5.3 P8.5 22) B3.1 S5.4 23) S6.5 X4-7 24) B3-2 X7.3 25) X4-2 P8-9 26) X2-1 
P9-8 27) X1/1 X7/4 28) X1-2 X7.1 29) B5.1 X7-3 30) B5.1 S4/5 1–0
 
(12) Nguyễn Hoàng Lâm,阮黄林 - Hà Văn Tiến,何文进
Da Nang City, (4.3), 17.07.2023
1) P2-5 M8.7 2) M2.3 X9-8 3) X1-2 M2.3 4) B7.1 B7.1 5) X2.6 P8-9 6) X2.3 M7/8 7) M8.7 
T3.5 8) X9.1 P2.4 9) B5.1 P2-3 10) T7.9 X1-2 11) X9-4 M8.7 12) X4.2 X2.6 13) P8/2 M7.8 
14) B5.1 S4.5 15) P5.4 M3.5 16) B5.1 P9-7 17) M3/5 M8.7 18) P8-7 M7.8 19) X4.3 P3-5 0–1
 
(13) Hà Văn Tiến,何文进 - Uông Dương Bắc,汪洋北
Da Nang City, (5.1), 18.07.2023
1) T3.5 T7.5 2) B7.1 M2.1 3) M8.7 X1.1 4) X9.1 B7.1 5) X9-3 X1-4 6) B3.1 P8-7 7) P2-3 B7.1 
8) P3.5 M8.7 9) X3.3 X9-8 10) M2.3 X8.4 11) S4.5 X4.5 12) M7.6 P2.3 13) X3.3 X4/1 14) X1-
2 X8.5 15) M3/2 B9.1 16) M2.3 B9.1 17) B1.1 X4-9 18) X3/1 B5.1 1/2
 
(14) Tôn Thất Nhật Tân,宗室日新 - Nguyễn Hoàng Lâm,阮黄林
Da Nang City, (5.2), 18.07.2023
1) T3.5 B3.1 2) P8-7 T3.5 3) M8.9 M2.3 4) X9-8 X1-2 5) B3.1 M8.9 6) M2.3 X9.1 7) S4.5 X9-
6 8) X8.6 P2-1 9) X8-7 P1/1 10) X1-4 X6.8 11) S5/4 S4.5 12) B1.1 P1-3 13) X7-6 X2-4 14) 
X6.3 S5/4 15) B9.1 P3-1 16) M9.8 P1.4 17) P2-1 P1/1 18) M8.7 P1-2 19) P1.4 S4.5 20) B7.1 
B3.1 21) T5.7 P8-6 22) M3.4 B7.1 23) B3.1 T5.7 24) T7/5 P2-3 25) P1-2 M9/7 26) P2.1 P6.1 
27) M7.9 P3-6 28) M9.7 Tg5-4 29) M4/6 Pt-4 30) M6.7 T7.5 31) Mt/5 M7.5 32) P7.5 B1.1 33) 
P2.2 Tg4.1 34) M7.8 M5.3 35) P7-3 1–0
 
(15) Trềnh A Sáng,郑亚生 - Tưởng Xuyên,蒋川
Da Nang City , (5.3), 18.07.2023
1) P2-5 M8.7 2) M2.3 X9-8 3) X1-2 M2.3 4) B3.1 B3.1 5) M8.9 B1.1 6) P8-7 M3.2 7) X9.1 
T3.5 8) X2.6 X1.3 9) X9-6 P8-9 10) X2.3 M7/8 11) M3.4 S6.5 12) P5.4 M8.7 13) P5/1 X1-6 
14) M4.6 M2.1 15) P7-5 X6-4 16) Pt-7 P2-4 17) P7.2 M1/2 18) P7-8 P4.2 19) P8-3 P4-7 20) 
X6.5 P7.5 21) S4.5 M2/4 22) M9.8 P9.4 23) S5.4 M4.6 24) P3-2 M6.5 25) P2.2 T7.9 26) P5.5 
Tg5-6 27) T7.5 P9.3 28) Tg5.1 P7/3 29) B7.1 B1.1 30) M8.7 M5.3 31) Tg5-6 P9/1 32) M7/5 
P9-8 33) P5-7 P7.2 34) Tg6.1 M3.4 35) T5/7 P7/1 36) Tg6/1 M4/6 37) S4/5 P7.2 38) Tg6.1 
P8-5 0-1

BẢNG A - GROUP A
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KẾT QUẢ VÒNG LOẠI BẢNG B
GROUP B PRELIMINARY RESULTS
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(1) Nguyêñ Thaǹ h Baỏ ,阮成保 - Phan Nguyêñ  Công Minh,潘阮公明
Da Nang City Da Nang City (1.1), 16.07.2023
1) P2-5 M8.7 2) M2.3 X9-8 3) B7.1 B7.1 4) M8.7 M2.3 5) P8.2 X1.1 6) X1-2 M7.6 7) X9.1 
X8.1 8) X9-4 M6.7 9) X4.2 P8-7 10) X2.8 X1-8 11) M7.6 T3.5 12) B5.1 S4.5 13) B5.1 B5.1 
14) M6.7 B5.1 15) P8-5 X8.4 16) Pt/1 P2.4 17) Pt-3 P2-7 18) M7/5 X8-4 19) S4.5 Pt.3 20) 
M5.4 Tg5-4 21) P5-6 S5.4 22) X4.1 X4/2 23) B7.1 Ps.5 24) B7.1 X4.1 25) B7.1 S6.5 26) X4-
8 T5/3 27) X8.5 1–0

(2) Ngô Tông Hàn,吴宗翰 - Huỳnh Linh,黄龄
Da Nang City Da Nang City (1.2), 16.07.2023
1) P2-5 M8.7 2) B3.1 X9-8 3) M2.3 P8-9 4) M8.7 M2.3 5) B7.1 X1.1 6) P8-9 P2/1 7) X9.1 
B3.1 8) B7.1 P2-3 9) B7.1 X8.4 10) X1-2 X8-3 11) M7.6 P3.2 12) M6.7 X3/1 13) X2.7 X1-7 
14) M3.2 X3.6 15) M2.1 X7-4 16) S4.5 P9.4 17) P5-1 P9-1 18) P9-7 X3/2 19) X9.2 M3.2 20) 
X9-8 M2.4 21) X8-6 X3-7 22) S5/4 X7.2 23) M1.3 X4.1 24) S6.5 X7/4 25) P1.7 X4-2 26) X2.2 
T3.5 27) M3.4 X2.7 28) S5/6 M4.6 29) M4/3 1–0

(3) Phan Trọng Tín,潘仲信 - Đào Cao Khoa,陶高科
Da Nang City Da Nang City (1.3), 16.07.2023
1) P2-5 M8.7 2) B3.1 X9-8 3) M2.3 P8-9 4) B7.1 B3.1 5) B7.1 X8.4 6) B7.1 T3.5 7) T7.9 M2.4 
8) B7.1 P2-1 9) M8.7 X1-3 10) M7.8 X3.2 11) X9-7 X3.7 12) T9/7 P1-2 13) P8-6 X8-2 14) 
M8/7 M4.3 15) X1-2 B7.1 16) X2.4 P2-3 17) S6.5 S4.5 18) B3.1 X2-7 19) M7.6 M3.4 20) X2-
6 X7.2 21) T3.1 P9.4 22) M3.1 X7-9 23) X6-3 X9-5 24) X3.2 B9.1 25) P5-3 M7/9 26) X3-1 
M9.7 27) X1-3 M7/9 28) X3-1 M9.7 29) X1-3 M7/9 30) X3-1 M9.7 31) X1-3 M7/9 32) X3-1 
M9.7 33) X1-3 M7/9 34) X3-1 M9.7 35) X1-3 1/2

(4) Phan Nguyễn Công Minh,潘阮公明 - Đào Cao Khoa,陶高科
Da Nang City Da Nang City (2.1), 16.07.2023
1) P2-5 M8.7 2) B3.1 X9-8 3) M2.3 P8-9 4) M8.7 B3.1 5) P8.4 M2.3 6) P8-7 P2.2 7) X9-8 X1-
2 8) P7-3 P2.2 9) X1.1 T7.5 10) P5-6 X8.4 11) X8.1 B5.1 12) P6.4 X8-6 13) X1-4 X6.4 14) 
X8-4 X2.5 15) T7.5 X2-4 16) P6-4 X4.2 17) X4-8 P2/2 18) X8.1 P9/1 19) S6.5 X4/1 20) P4/3 
X4/3 21) P4-3 P9-2 22) X8-9 M7/8 23) X9/2 X4-6 24) X9-6 Ps-7 25) X6.4 P7.1 26) B7.1 B3.1 
27) X6-7 M8.6 28) M7.6 P2-4 29) Pt/1 X6.5 30) Pt.1 X6/5 31) Pt/1 X6.5 32) Pt.1 X6/5 33) 
Pt/1 X6.5 1/2

(5) Huỳnh Linh,黄龄 - Phan Trọng Tín,潘仲信
Da Nang City Da Nang City (2.2), 16.07.2023
1) B3.1 P8-7 2) X1.2 M8.9 3) M8.7 X9-8 4) M2.3 X8.4 5) P8/1 M2.3 6) T3.5 B3.1 7) M3.2 X8-
6 8) P8-3 T3.5 9) X9-8 X1-2 10) P2-4 X6-8 11) P3-2 X8-4 12) M2.1 P7-6 13) X8.4 S4.5 14) 
X8-4 P6.5 15) X1-4 X4-8 16) M1.3 M9/7 17) P2-3 X8/2 18) B3.1 T5.7 19) M3.5 S6.5 20) B7.1 
B3.1 21) Xt-7 P2/1 22) M7.8 P2-3 23) X7-6 X2-4 24) X6.5 Tg5-4 25) X4.2 X8-4 26) S4.5 Tg4-
5 27) B1.1 M3.4 28) M8.6 X4.2 29) P3.5 B1.1 30) X4-7 P3.3 31) X7-2 T7/9 32) P3.1 M7.5 
33) P3-2 M5.7 34) P2.2 T7.5 35) X2.2 M7.6 36) X2-4 M6.8 37) X4-3 S5.4 38) X3.3 Tg5.1 39) 
X3/6 M8.9 40) X3.5 Tg5/1 41) X3.1 Tg5.1 42) X3/8 M9/8 43) X3.2 M8/7 44) P2/4 M7/6 45) 
X3.5 Tg5/1 46) X3/1 S4/5 47) P2.4 Tg5-4 48) X3-1 X4.2 49) B5.1 M6.7 50) X1.2 Tg4.1 51) 
P2/1 S5.4 52) X1-4 X4-8 53) P2-3 M7.5 54) X4/5 X8.3 55) P3/8 M5.3 56) X4-7 X8/3 57) S5.4 
M3.4 58) S6.5 X8-3 59) X7-6 M4/2 60) B1.1 M2/4 61) P3.1 P3-2 62) Tg5-4 P2.5 63) S5/6 
M4.6 64) X6-8 P2/3 65) P3-6 Tg4-5 66) S6.5 M6/8 67) P6-9 M8/9 68) P9.4 M9.8 69) S5.6 
M8.7 70) Tg4.1 X3-6 71) Tg4-5 Tg5-6 72) Tg5-6 M7/5 0–1
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(6) Nguyễn Thành Bảo,阮成保 - Ngô Tông Hàn,吴宗翰
Da Nang City Da Nang City (2.3), 16.07.2023
1) P2-5 P2-5 2) M2.3 M8.9 3) M8.7 M2.3 4) X1-2 X9-8 5) X9-8 X1-2 6) B7.1 X2.6 7) P8-9 X2-
3 8) X8.2 B7.1 9) P9/1 P8-7 10) X2.9 M9/8 11) T3.1 X3-1 12) X8.3 X1-3 13) M3/5 X3/1 14) 
X8-3 P5-6 15) P9-7 X3-6 16) X3/1 X6-7 17) B3.1 T3.5 18) P7.5 P7-9 19) M7.6 M8.7 20) 
M5.3 S4.5 21) S6.5 B9.1 22) M3.4 P9.4 23) M4.6 M3/2 24) Mt.8 P6/1 25) P7-9 M2.3 26) 
P9.1 P6-8 27) B3.1 B9.1 28) Tg5-6 M7.9 29) M6.5 M3/2 30) P9.2 M2.4 31) P5-8 S5.6 32) 
M5.7 M9.7 33) M8.7 1–0

(7) Ngô Tông Hàn,吴宗翰 - Phan Nguyễn Công Minh,潘阮公明
Da Nang City Da Nang City (3.1), 17.07.2023
1) P2-5 M8.7 2) B3.1 B3.1 3) M2.3 M2.3 4) X1-2 X9-8 5) M8.9 B1.1 6) P8-6 P8.2 7) M3.4 
X1.3 8) B3.1 B7.1 9) X9-8 P2.2 10) M4.2 X8.4 11) X2.5 M7.8 12) P6-7 B1.1 13) B7.1 B1.1 
14) B7.1 B1.1 15) P7.5 P2-1 16) P7/1 M8/7 17) P5-3 M7/9 18) P7-1 B5.1 19) P1-8 B1.1 20) 
P3-9 1–0

(8) Phan Trọng Tín,潘仲信 - Nguyễn Thành Bảo,阮成保
Da Nang City Da Nang City (3.2), 17.07.2023
1) P2-5 M8.7 2) B3.1 X9-8 3) M2.3 B3.1 4) X1-2 M2.3 5) P8-7 M3.2 6) M3.4 T3.5 7) M4.5 
P8-9 8) X2.9 M7/8 9) M5/7 S4.5 10) M7/5 X1-4 11) B7.1 X4.5 12) S6.5 X4-3 13) P5-3 M2.4 
14) T7.5 X3-2 15) M8.6 P9.4 16) P7.1 P9.2 17) P3/1 M8.7 18) X9-7 M7.5 19) M5.6 P2-4 20) 
B5.1 M5.6 21) P7-4 B7.1 22) Ms.5 P9.1 23) B3.1 T7.9 24) T5.7 P9/3 25) M5/4 X2.1 26) P4-5 
T9.7 27) P3.3 P9/2 28) P3-2 P9-8 29) P2/2 B9.1 30) P5-7 B9.1 31) M4.3 P8.2 32) P7-2 M6.8 
33) M3.4 X2-4 34) B9.1 M4/5 35) M6.8 M5.6 36) M8.9 B9.1 37) M9/7 Tg5-4 38) X7.2 P4-3 
39) X7-8 T5/3 40) X8.4 B9.1 41) P2-6 P3-4 42) X8-6 X4/3 43) M4.6 P4.5 44) S5.6 1/2

(9) Đào Cao Khoa,陶高科 - Huỳnh Linh,黄龄
Da Nang City Da Nang City (3.3), 17.07.2023
1) T3.5 M2.3 2) B7.1 X1.1 3) M8.7 M8.7 4) M2.3 X9.1 5) M7.6 X1-4 6) M6.7 B7.1 7) P8-7 
P2.4 8) X9-8 X4.5 9) S4.5 X9-6 10) P2.1 P2-3 11) M7/8 X4.2 12) P7-6 B7.1 13) X1-4 X6.8 
14) Tg5-4 B7.1 15) P2/2 X4/1 16) S5.6 B7.1 17) X8.3 P8.4 18) B7.1 M7.6 19) B7.1 M6.4 20) 
X8/2 M3/5 21) X8-4 P8-6 22) Tg4-5 M5.6 23) P2.3 M4.2 24) M8.6 M6.7 25) X4-8 P3-1 26) 
S6/5 B7.1 27) P2/1 B7-6 28) B5.1 M2.3 29) X8-7 P1-8 30) S5.6 M7.6 0–1

(10) Phan Nguyễn Công Minh,潘阮公明 - Huỳnh Linh,黄龄
Da Nang City Da Nang City (4.1), 17.07.2023
1) P2-5 M8.7 2) M2.3 X9-8 3) B7.1 B7.1 4) M8.7 M2.3 5) M7.6 S4.5 6) P5-7 T3.5 7) P8-9 
P2.3 8) M6.7 P2.1 9) X9-8 P2-3 10) T7.5 M7.6 11) X1.1 X1-4 12) M7.9 T5/3 13) M9.8 M3/2 
14) X8.9 M6.4 15) P7/1 P8.6 16) X8/7 M4.6 17) P7-4 P3.2 18) P9/1 M6.7 19) S4.5 X4.4 20) 
T5/7 P8.1 21) S5/4 Tg5-4 22) S6.5 P8/1 23) P9-8 T3.5 24) X8-7 X8.7 25) B5.1 X4.2 26) X1-2 
X8.1 27) X7/1 X8/2 28) X7.1 X8-7 29) S5.6 X4-6 30) P8-6 Tg4-5 31) S6/5 B7.1 32) X7-6 B7-
6 33) S5.4 X7.1 0–1
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(11) Nguyễn Thành Bảo,阮成保 - Đào Cao Khoa,陶高科
Da Nang City Da Nang City (4.2), 17.07.2023
1) P2-5 M8.7 2) M2.3 X9-8 3) X1-2 M2.3 4) M8.7 B3.1 5) B3.1 T7.5 6) P8.4 M3.4 7) P8-3 P2-
3 8) X9-8 M4.3 9) P5-6 X1.1 10) X8.6 X1-4 11) S6.5 X4.3 12) X2.4 S6.5 13) X8/2 P8-9 14) 
X2.5 M7/8 15) M3.4 X4-5 16) P6-4 B1.1 17) X8.2 M8.7 18) X8-7 P3-1 19) M4/3 X5-6 20) P4-
6 P1-4 21) T7.5 P4-1 22) X7-8 P9/2 23) P6/2 P9-6 24) P6-7 M3/4 25) X8-6 B9.1 26) M7.6 
X6-8 27) P3/1 B3.1 28) T5.7 M4.2 29) X6.2 P1-3 30) P7.7 T5.7 31) B3.1 X8-7 32) M3.4 X7.5 
33) X6-7 T3.5 34) P7-9 1–0

(12) Ngô Tông Hàn,吴宗翰 - Phan Trọng Tín,潘仲信
Da Nang City Da Nang City (4.3), 17.07.2023
1) P2-5 M8.7 2) B3.1 X9-8 3) M2.3 B3.1 4) X1-2 M2.3 5) M8.9 B1.1 6) P8-7 M3.2 7) X9.1 
X1.3 8) X9-6 T3.5 9) X6.6 P2-3 10) X2.6 P8-9 11) X2.3 M7/8 12) X6/3 M2.1 13) P7/1 M8.7 
14) M3.4 S6.5 15) M4.6 P3/1 16) M6.4 P9/1 17) P7-3 B3.1 18) B7.1 M1.3 19) X6/2 B5.1 20) 
M4.3 P3-7 21) P5-7 P9.5 22) X6-4 M7/9 23) M9.8 X1-4 24) M8.7 B1.1 25) X4.6 M9.8 26) P3-
5 B7.1 27) P5.4 M8.7 28) P5-9 M7.5 29) X4-3 S5.6 30) P9.1 X4.4 31) P7-9 B1.1 32) Ps/2 
S4.5 33) Pt-1 T7.9 34) X3/2 M5.4 35) S4.5 X4-7 36) T3.1 P9-5 37) S5.6 M4/6 0–1

(13) Phan Trọng Tín,潘仲信 - Phan Nguyễn Công Minh,潘阮公明
Da Nang City Da Nang City (5.1), 18.07.2023
1) M8.7 B3.1 2) B3.1 M2.3 3) M2.3 X1.1 4) X9.1 X1-7 5) M3.4 P8.3 6) M4/3 P8.1 7) X9-6 
B7.1 8) B3.1 X7.3 9) M3.4 P8-3 10) M7/5 M8.7 11) M5.3 X9-8 12) P2/1 B3.1 13) P2-3 X7-3 
14) X1.2 P3.1 15) M3/5 B3.1 16) X1-3 X3-6 17) P3.6 P2-7 18) X3.5 X6.1 19) X6.7 P3.1 20) 
P8-3 S6.5 21) P3.7 X6.3 22) X3/4 Tg5-6 23) M5.4 P3-2 24) S6.5 P2/2 25) M4/3 B3.1 26) 
B5.1 P2.3 27) T7.5 B3.1 28) Tg5-6 X8.4 29) P3-6 P2-1 30) X3.6 Tg6.1 31) P6-4 X8-2 0–1

(14) Đào Cao Khoa,陶高科 - Ngô Tông Hàn,吴宗翰
Da Nang City Da Nang City (5.2), 18.07.2023
1) T3.5 P8-6 2) B7.1 M8.7 3) M8.7 X9-8 4) M7.6 P2-5 5) X9-8 M2.3 6) P8-7 X8.5 7) M6.4 
B7.1 8) M4.3 P5-7 9) M2.1 T3.5 10) X1-2 X1-2 11) X8.9 M3/2 12) P2-3 X8.4 13) M1/2 P7-9 
14) M2.4 P9.4 15) P7.4 B9.1 16) P7-6 B9.1 17) B7.1 B9-8 18) B9.1 M2.4 19) B7-8 P9/2 20) 
B8.1 B1.1 21) B9.1 P9-1 1/2

(15) Huỳnh Linh,黄龄 - Nguyễn Thành Bảo,阮成保
Da Nang City Da Nang City (5.3), 18.07.2023
1) P2-4 P2-5 2) M8.7 M2.3 3) X9-8 X1-2 4) M2.3 M8.9 5) X1-2 X9-8 6) B7.1 X2.4 7) S6.5 
P8.4 8) T7.5 B7.1 9) P4.2 P5-7 10) M7.8 X2-6 11) P4-6 T7.5 12) M8.7 S6.5 13) P8-7 B9.1 
14) P6.4 M9.7 15) X8-6 X6-2 16) B5.1 X2.2 17) B5.1 M7.5 18) M7.5 M5.6 19) X2.1 X2-3 20) 
P7/2 B7.1 21) M5.7 Tg5-6 22) M3.5 B7-6 23) X6.4 B6-5 24) X6-5 X3.3 25) S5/6 X3/3 26) X5-
4 P7-6 27) X4/1 X3-5 28) X2.2 X8.6 29) X4-5 X8/2 30) P6/6 X8-6 31) S6.5 P6/1 32) P6-7 P6-
3 33) P7.5 P3-1 34) B3.1 X6-2 35) P7.1 B5.1 36) B3.1 B5.1 37) X5-3 Tg6-5 38) B3.1 X2-5 
39) B3.1 B5.1 40) X3.3 P1.5 41) B3.1 P1-9 42) P7-9 B5.1 43) T3.5 X5.3 44) Tg5-6 X5/2 45) 
B3-4 X5-4 46) S5.6 S5/6 47) X3-5 S4.5 48) P9.1 T3.5 49) P9-4 S5/6 50) X5.1 Tg5-4 51) B7.1 
X4/4 52) X5-8 X4.6 53) Tg6-5 P9.3 54) S4.5 1–0
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(1) Laị  Ly ́Huynh,赖理兄 - Chu Tuâń  Haỉ,朱俊海
Da Nang City Da Nang City (1.1), 16.07.2023
1) T3.5 M8.7 2) B3.1 B3.1 3) M2.3 M2.3 4) M8.9 T7.5 5) P8-6 M3.2 6) X9.1 X1.1 7) X9-4 X1-
4 8) S4.5 X4.3 9) X4.7 S6.5 10) M3.4 X4-5 11) X4-2 X5-6 12) X2/1 X6.1 13) B9.1 X6.1 14) 
P6-8 M2.3 15) M9.8 P2-4 16) P8.1 B3.1 17) T5.7 X6/1 18) P2-7 X6/1 19) P8/2 X9-8 20) X2.2 
M7/8 21) P8-7 P4-3 22) M8.9 P3/1 23) X1.2 X6.2 24) X1-6 X6-5 25) X6.6 P3.3 26) M9/7 T5.3 
27) T7/5 T3.1 28) Ps-8 M3/2 29) B9.1 X5-3 30) P7-9 M2.1 31) P8.8 T1/3 32) X6-7 X3-2 33) 
X7.1 T3/5 34) X7/6 X2/6 35) X7-9 X2.3 36) X9-4 B5.1 37) X4.2 X2-5 38) B9-8 S5/6 39) T5/3 
B5.1 40) P9-5 B5-4 41) X4.1 X5.2 42) X4-3 M8.6 43) X3-1 S4.5 44) X1-9 1–0 

(2) Nguyễn Anh Quân,阮英军 - Vũ Quốc Đạt,武国达
Da Nang City Da Nang City (1.2), 16.07.2023
1) B7.1 B7.1 2) M2.1 M8.7 3) X1.1 T3.5 4) M8.7 X9.1 5) T7.5 X9-3 6) P8/2 B3.1 7) P8-7 B3.1 
8) X9-8 P2-4 9) P7.4 M2.1 10) X1-6 S4.5 11) P2-3 X3.3 12) B3.1 B7.1 13) P7-9 M7.6 14) 
M7.8 B7.1 15) P3/1 B7.1 16) M8.9 X3-1 17) M9/7 Xs-2 18) X8.9 M1/2 19) X6.4 P4/1 20) P3.8 
T5/7 21) X6-4 B7-8 22) X4-3 P8-5 23) P9-3 P5.4 24) S4.5 T7.5 25) P3-2 S5.6 26) P2.5 Tg5.1 
27) X3/2 X1-3 28) X3-5 M2.3 29) X5-2 B8-9 30) T3.1 P4-2 31) T1/3 T5/7 32) X2-8 M3.2 33) 
X8-5 X3-5 34) X5-6 X5-8 35) P2-4 Tg5/1 36) P4/1 B5.1 37) X6.4 S6/5 38) X6.1 P2.2 39) X6-
8 X8/1 40) X8.1 S5/4 41) P4-9 M2.4 42) P9.1 Tg5.1 43) X8/1 Tg5.1 44) X8/1 Tg5/1 45) X8.1 
Tg5.1 46) P9-3 X8-7 47) P3/1 M4.2 48) X8-7 P2-3 49) S5.4 M2.3 50) Tg5-4 B5.1 51) P3-6 
P3-6 52) S4/5 B5-6 53) S5.4 B6.1 0–1 

(3) Triệu Dịch Phàm,赵奕帆 - Hoàng Học Khiêm,黄学谦
Da Nang City Da Nang City (1.3), 16.07.2023
1) T3.5 B3.1 2) P8-7 T3.5 3) M8.9 B7.1 4) X9-8 M2.4 5) M2.4 M8.7 6) P2-4 M7.8 7) P4.3 
M8/7 8) P4/3 M7.8 9) P4.3 M8/7 10) P4/3 M7.8 11) P4.3 M8/7 12) P4/3 1/2 

(4) Chu Tuấn Hải,朱俊海 - Hoàng Học Khiêm,黄学谦
Da Nang City Da Nang City (2.1), 16.07.2023
1) B7.1 P2-3 2) M8.9 B7.1 3) P2-5 M8.7 4) M2.3 X9-8 5) X1-2 P8.4 6) P8.2 T7.5 7) B3.1 
B7.1 8) P8-3 X1.1 9) X9-8 M2.1 10) S6.5 X1-6 11) P5-6 S6.5 12) X8.7 P3-4 13) B9.1 X6.3 
14) T3.5 P8/4 15) X2.6 P4.1 16) X2/3 P8-9 17) X2.6 M7/8 18) X8/4 M8.6 19) P6-7 P4/1 20) 
X8-6 B1.1 21) B9.1 X6-1 22) M9.8 P9-7 23) B5.1 X1-2 24) M8/9 M6.8 25) X6-5 M8.7 26) 
M3.2 P7.3 27) T5.3 P4.3 28) P7-3 P4-7 29) T7.5 P7-6 30) M2.3 P6-8 31) M9/7 P8.4 32) T5/3 
X2.5 33) S5/6 X2/1 34) M7.5 X2-8 35) B5.1 X8/1 36) P3/1 B5.1 37) M3/5 M1.2 38) Tg5.1 X8-
6 39) Tg5-6 P8/6 40) S6.5 X6/4 41) Tg6/1 X6-4 42) Tg6-5 X4.1 43) P3.3 B3.1 44) B7.1 X4-3 
45) Mt.3 X3/1 0–1 

(5) Vũ Quốc Đạt,武国达 - Triệu Dịch Phàm,赵奕帆
Da Nang City Da Nang City (2.2), 16.07.2023
1) B7.1 P2-3 2) P2-5 T3.5 3) M2.3 B3.1 4) T7.9 B3.1 5) X1-2 X9.1 6) P5.4 S4.5 7) P5/2 X9-6 
8) T9.7 M2.4 9) M8.7 X6.3 10) S6.5 M8.9 11) X9-6 M4.5 12) X6.6 M5.6 13) B3.1 P3.5 14) 
M3.4 X1-2 15) X2.7 X2.7 16) Tg5-6 X2.2 17) Tg6.1 X2/9 18) X2/5 X6.1 19) X2-7 X6/1 20) 
X7-8 X2-1 21) P5.2 X6-3 22) X8-6 X3/4 23) B1.1 M9/7 24) T3.5 X1-2 25) B5.1 M7.6 26) B5.1 
M6.5 27) P5/2 X2.8 28) Tg6/1 X2.1 29) Tg6.1 X3-2 30) Xs-7 S5/4 31) B5-6 S6.5 32) X6-3 
T7.9 33) X3-2 T9/7 34) X2.3 Tg5-6 35) X7.1 S5.6 36) X7-4 S4.5 37) X2/2 Tg6-5 38) X2-4 
Tg5-4 39) Xt.2 S5/6 40) X4.6 Tg4.1 41) X4/1 Tg4/1 42) X4-5 1–0 
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(6) Lại Lý Huynh,赖理兄 - Nguyễn Anh Quân,阮英军
Da Nang City Da Nang City (2.3), 16.07.2023
1) B7.1 M8.7 2) B3.1 P8-9 3) M2.3 X9-8 4) X1-2 X8.4 5) P2-1 X8.5 6) M3/2 P2-3 7) P8-3 
X1.1 8) P3.4 T7.5 9) T7.5 M2.1 10) M2.3 X1-8 11) S6.5 X8.2 12) M3.4 M7/8 13) M8.7 M8.6 
14) P3.3 S6.5 15) X9-6 P9-7 16) B3.1 P7/1 17) P1-4 P3/1 18) B3.1 X8.2 19) X6.4 P7-9 20) 
P4.6 P3-6 21) P3-1 B5.1 22) B3.1 P6.3 23) B3.1 P9.1 24) B3.1 S5/6 25) B3-4 Tg5-6 26) X6.5 
Tg6.1 27) M4/6 X8.1 28) X6/1 Tg6/1 29) X6.1 Tg6.1 30) M6.5 P9.4 31) M7.6 1–0 

(7) Nguyễn Anh Quân,阮英军 - Chu Tuấn Hải,朱俊海
Da Nang City Da Nang City (3.1), 17.07.2023
1) P2-6 B7.1 2) B7.1 M8.7 3) M8.7 M2.1 4) B9.1 X9-8 5) M2.3 P2-3 6) P8.5 P3/1 7) X9-8 X1-
2 8) P8/1 B3.1 9) M7.9 P8.1 10) P8.1 P8/1 11) P8/1 P3.4 12) T3.5 P3.1 13) B3.1 B7.1 14) 
T5.3 P8-9 15) T3/5 M7.6 16) X8.4 M1/3 17) P8.2 P9/1 18) X8-4 X2.1 19) X4.1 T3.5 20) X4.3 
P9.1 21) M3.4 X2.5 22) M4.6 S4.5 23) M9/8 P3-9 24) X1.1 X8.6 25) X1-3 Ps-6 26) M8.7 P9-
5 27) S6.5 P5/2 28) X3.5 X8-4 29) X3-5 X4.1 30) X5/1 X4/1 31) X5/1 M3.2 32) M6.5 X2-3 33) 
X5-8 X3-2 34) X8.2 X2/3 35) M5.7 Tg5-4 36) M7/8 P6-5 0–1 

(8) Triệu Dịch Phàm,赵奕帆 - Lại Lý Huynh,赖理兄
Da Nang City Da Nang City (3.2), 17.07.2023
1) B7.1 P2-3 2) P2-5 T7.5 3) M8.9 M2.1 4) X9-8 X1.1 5) P5.4 S6.5 6) M2.3 X1-4 7) S6.5 
M8.7 8) P5/2 B7.1 9) X1-2 M7.6 10) T7.5 X4.5 11) P8.6 M6.7 12) P5.2 X9-6 13) X2.6 M7/6 
14) X2-3 X4/3 15) M3.2 B7.1 16) P5-1 X4.2 17) M2/1 M6.8 18) X3-2 M8/9 19) X2-1 X4.1 20) 
B9.1 X4-1 21) X8.2 P8.5 22) T5/7 P8/3 23) X1-3 P8-7 24) T3.5 X1-5 25) X8.5 P3-4 26) M9.8 
P4.3 27) M8.7 P4-5 28) X3-6 P7/2 29) X8-9 X5-6 30) Tg5-6 P7-1 31) M7.9 Xs.3 32) X6/2 Xt-
2 33) M9.7 Tg5-6 34) X6-5 X2/5 35) X5-3 X2-3 36) X3-2 X3-4 37) Tg6-5 X4.5 38) X2.5 Tg6.1 
39) B1.1 X4-1 40) M1.2 X1/1 41) X2-3 S5.6 42) X3-6 X1/1 43) X6-3 X1-8 44) X3/5 Tg6-5 45) 
X3-6 Tg5/1 46) M2/3 X6.3 47) M3.4 X8/1 48) B1.1 S6/5 49) B1-2 X8-6 50) M4.6 Xs-4 51) 
B7.1 X6/2 52) X6-2 X6-5 53) B2.1 T3.1 54) B2.1 T1.3 55) M6/7 X5.2 56) M7/9 X4.5 57) X2-9 
X5.1 58) X9.2 Tg5-4 59) X9-6 X4/5 60) T7.5 X4-2 61) T5/7 X2.4 62) S5/6 T5/3 63) B2-3 T3/1 
64) B3.1 X2-3 65) B3-4 X3.2 66) S4.5 S5.6 67) B4.1 T3.5 68) M9.8 X3/4 69) M8/9 S6/5 70) 
Tg5-4 S5/6 0–1 

(9) Hoàng Học Khiêm,黄学谦 - Vũ Quốc Đạt,武国达
Da Nang City Da Nang City (3.3), 17.07.2023
1) T3.5 B7.1 2) P8-6 B3.1 3) X9.1 T7.5 4) B3.1 B7.1 5) X9-3 M8.7 6) X3.3 M7.6 7) B7.1 B3.1 
8) X3-7 X9-7 9) M2.3 M2.3 10) M3.4 M3.2 11) M8.7 X1.1 12) S4.5 P8-6 13) P2-4 X7.4 14) 
X1-3 X7.5 15) T5/3 P6.3 16) P4.3 P2-3 17) M7.8 P6-2 18) X7-8 M2/4 19) P4.1 M4/5 20) P4.2 
T5.3 21) P6-7 X1.1 22) P7.5 X1-3 23) X8.2 X3-6 24) P4-2 X6-8 25) P2-4 X8.1 26) X8-9 T3/5 
27) X9/2 X8.3 28) X9-5 M5.3 29) P4-1 S6.5 30) P1.1 B9.1 31) B9.1 S5.6 32) B9.1 X8/2 33) 
X5-9 X8-5 34) B5.1 X5-3 35) T7.5 B5.1 36) B5.1 X3-5 37) X9/1 X5-8 38) S5.6 Tg5-6 39) S6.5 
S4.5 40) P1/3 X8/1 41) P1.2 X8/2 42) P1/1 X8.1 43) P1/1 X8.1 44) P1.1 X8-9 45) P1-2 B9.1 
46) B1.1 X9.2 1/2 

(10) Chu Tuấn Hải,朱俊海 - Vũ Quốc Đạt,武国达
Da Nang City Da Nang City (4.1), 17.07.2023
1) P2-5 M8.7 2) M2.3 X9-8 3) X1-2 B7.1 4) X2.6 B3.1 5) M8.9 M2.3 6) P8-7 M3.2 7) X9.1 
T3.5 8) X9-6 S4.5 9) B5.1 M2.1 10) P7/1 B1.1 11) B5.1 B5.1 12) M3.5 P8-9 13) X2-3 X8.9 
14) M5.4 X8-7 15) M4.3 P2-7 16) X3.1 P9.4 17) X6-1 X7/3 18) P7-5 X1.2 19) Ps.4 X1-4 20) 
X3/1 M1.3 21) S6.5 X7-4 22) S5.6 Xt.1 0–1 
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(11) Lại Lý Huynh,赖理兄 - Hoàng Học Khiêm,黄学谦
Da Nang City Da Nang City (4.2), 17.07.2023
1) B7.1 P2-3 2) M2.3 B3.1 3) T7.5 B3.1 4) B3.1 M2.1 5) M8.6 X1-2 6) T5.7 M8.7 7) X9-8 
X9.1 8) X1.1 X9-6 9) P8-7 X2.9 10) M6/8 X6.3 11) X1-6 S6.5 12) X6.3 B7.1 13) P7.5 P8-3 
14) T7/5 M1.3 15) X6.2 M3.2 16) P2.2 M2/4 17) B3.1 X6-7 18) M8.7 P3.4 19) M7/5 T7.5 20) 
P2/3 P3-4 21) X6-9 X7-6 22) X9/2 X6.4 23) X9-6 P4-2 24) P2-1 M4/6 25) X6-8 P2-3 26) X8-4 
X6/3 27) M3.4 P3-9 28) B9.1 B5.1 29) P1-3 M7.8 30) M4.2 M6.8 31) M5.3 1/2 

(12) Nguyễn Anh Quân,阮英军 - Triệu Dịch Phàm,赵奕帆
Da Nang City Da Nang City (4.3), 17.07.2023
1) T3.5 P8-6 2) B3.1 M8.7 3) M2.3 X9-8 4) X1-2 M2.3 5) P2.4 T3.5 6) M8.9 B3.1 7) X9.1 
S4.5 8) X9-6 B1.1 9) P8.4 B7.1 10) B3.1 T5.7 11) P2-3 T7/5 12) X2.4 P2-1 13) B7.1 B3.1 14) 
X2-7 M3.2 15) X6.4 M2.1 16) X7-3 X1-3 17) X6-9 M1.3 18) M9.8 M3/2 19) X3-8 P1-4 20) 
M3.2 M7/9 21) P3/5 X3.3 22) P8.3 X8.3 23) X9.4 B5.1 24) M2.4 X8-7 25) P3-9 X3-1 26) T7.9 
X1-2 27) X8-9 X7-4 28) P9-7 M9.8 29) M4.2 X4-8 30) Xs-7 X8-4 31) X7.5 P4/2 32) X7/1 X2/3 
33) X9-8 P6-9 34) X8/4 P9/1 35) X7/4 P9.5 36) X7-1 P9-8 37) X1-2 P8-7 38) X8-5 P4-3 39) 
S4.5 P7.1 40) X2-9 X4-3 41) T9.7 X3-8 42) X9.5 P3-4 43) X5-6 P7/6 44) B5.1 P7.5 45) X6/2 
P7/5 46) B5.1 X8-2 47) P7-6 P4-3 48) X6-3 P7.2 49) P6.3 P3-4 50) P6-2 P7-8 51) P2-5 X2.1 
52) B5-6 X2-4 53) X3.6 X4-5 54) X3/5 P8-5 55) P5-6 X5-4 56) P6-4 X4-5 57) X3.2 X5.1 58) 
X3-4 P5-3 59) P4.5 1–0 

(13) Triệu Dịch Phàm,赵奕帆 - Chu Tuấn Hải,朱俊海
Da Nang City Da Nang City (5.1), 18.07.2023
1) T3.5 M8.7 2) B7.1 P8-9 3) M2.3 X9-8 4) X1-2 X8.4 5) P2-1 X8.5 6) M3/2 B7.1 7) M8.7 
M2.1 8) X9.1 X1.1 9) X9-2 X1-4 10) X2.3 X4.3 11) M2.3 B1.1 12) B3.1 M1.2 13) P8.5 P9-2 
14) M3.4 X4-6 15) B3.1 X6-7 16) P1-3 T7.5 17) P3.5 X7/2 18) X2.2 X7.2 19) X2-5 X7-6 20) 
M4/6 P2-1 21) X5/1 X6-5 22) M6.5 P1.4 23) M7.9 M2.1 24) M5.7 B1.1 25) M7/6 B1-2 26) 
T7.9 B2-3 27) T9.7 M1/2 28) M6.4 M2/3 29) M4.3 M3.4 30) B5.1 B9.1 31) M3/4 M4.6 32) 
M4/2 M6/8 33) S6.5 S6.5 34) Tg5-6 S5.4 35) B5.1 S4.5 1/2 

(14) Hoàng Học Khiêm,黄学谦 - Nguyễn Anh Quân,阮英军
Da Nang City Da Nang City (5.2), 18.07.2023
1) B7.1 M8.7 2) B3.1 P8-9 3) M2.3 X9-8 4) X1-2 B3.1 5) B7.1 X8.4 6) B7.1 T3.5 7) P2-1 X8-3 
8) M8.7 M2.4 9) P8/1 X3/1 10) P8-7 X3-2 11) T7.5 M4.6 12) X2.7 X2.5 13) P1/1 X2/1 14) 
M7.6 M6.5 15) P7-3 X2-4 16) M6/8 X4/1 17) M8/7 X4/1 18) X2/4 X1.1 19) X9-8 P2-4 20) P3-
5 X1-6 21) B5.1 M5/3 22) M7.8 X4/1 23) X8-7 M3/4 24) P5-8 B7.1 25) B3.1 X4-7 26) X2-6 
P4-2 27) P8-7 M4.3 28) P7.1 M3.2 29) X6-2 X6.7 30) S6.5 M7.8 31) P7/1 X6/4 32) M3.2 
X6.1 33) P7.3 X6-5 34) M2/4 X7.2 35) X2.2 X7-6 36) M8/6 X5-4 37) X2-8 M2.1 38) X8/3 X6-
1 39) P7.4 X1-9 40) X8-9 X9.2 41) P7-8 P2-3 42) P8.1 P3/2 43) M6.7 X9-7 44) X9.4 X7/5 45) 
M7.8 S6.5 46) X7.6 P9/1 47) M8/7 X4-5 48) P8/5 X5-3 49) X7/2 1–0 

(15) Vũ Quốc Đạt,武国达 - Lại Lý Huynh,赖理兄
Da Nang City Da Nang City (5.3), 18.07.2023
1) B7.1 B7.1 2) M8.7 M8.7 3) T3.5 T3.5 4) M2.4 M2.4 5) X1-3 X1-3 6) B3.1 B7.1 7) X3.4 
B3.1 8) B7.1 X3.4 9) M7.6 X9.1 10) P8-6 X9-6 11) X9.1 M7.8 12) X9-8 M8.9 13) X3.2 M9/8 
14) X3-1 X6.4 15) P6.6 X6-4 16) P2.5 P2-8 17) P6-8 M8.6 18) P8.1 T5/3 19) X1/2 X3-4 20) 
S4.5 P8-6 21) X1/3 Xs-7 22) M4.2 X7-8 23) M2/3 X8.5 24) X1-3 T7.5 25) X8.7 M6.8 26) X3.6 
X4-6 27) X8-6 S6.5 28) X3.1 P6/1 29) X3.1 P6/1 30) X3/1 P6.1 31) X3.1 P6/1 32) X3/1 P6.1 
33) X3.1 P6/1 1/2 
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(1) Nguyêñ Anh Mâñ ,阮英敏 - Thâm̉  Nghi ̣ Haò,沈毅豪
Da Nang City (1.1), 16.07.2023
1) P2-5 M2.3 2) M2.3 P8-6 3) X1-2 M8.7 4) B7.1 X9.1 5) M8.7 P6.5 6) B5.1 X9-4 7) B5.1 
X4.5 8) B7.1 P6-3 9) B7.1 M3/5 10) B5.1 P3-7 11) P8.4 X4-5 12) P5/1 T3.1 13) T7.5 X5-3 
14) B7-6 M5.4 15) B5-6 S4.5 16) X2.2 P7.1 17) X2-3 P7/2 18) P8-3 T7.9 19) X9-8 P2.4 20) 
P5-2 X1-2 21) S6.5 X2.4 22) P2.2 P7/2 23) P2.1 X3-4 24) B6-7 Tg5-4 25) X3.2 X4.2 26) X3-
5 P2-5 27) X8-7 X4/2 28) P2/1 P5.2 29) S4.5 X4-8 30) X5.3 T1.3 31) X5-7 Tg4-5 32) P3-9 
T3/5 33) B7-8 P7-3 34) P9.3 X2-1 35) P9-8 X1/4 36) Xt-8 X8-4 37) B8-7 M7.6 38) B7.1 M6.4 
39) X7-6 X4.3 40) Tg5-6 P3-4 41) Tg6-5 X1.6 42) Tg5-4 M4.6 43) X8/2 X1.3 44) S5/6 X1-4 
45) Tg4.1 X4-5 0–1

(2) Võ Văn Hoàng Tùng,武文黄松 - Đặng Cửu Tùng Lân,邓久松麟
Da Nang City (1.2), 16.07.2023
1) B7.1 B7.1 2) M8.7 M8.7 3) T3.5 T3.5 4) M7.6 X9.1 5) P8-6 M2.1 6) X9-8 X1-2 7) X8.6 
P8.1 8) X8/3 P2-3 9) X8.6 M1/2 10) M2.3 P8.2 11) M3/5 X9-3 12) P2-1 B7.1 13) M5.7 B3.1 
14) B7.1 P3.5 15) M6/7 B7.1 16) X1-2 M7.6 17) M7.6 M6.4 18) X2.4 1/2

(3) Thẩm Nghị Hào,沈毅豪 - Võ Văn Hoàng Tùng,武文黄松
Da Nang City (2.1), 16.07.2023
1) B7.1 B7.1 2) P8-6 M2.1 3) M8.7 M8.7 4) X9-8 X1-2 5) P2-3 T7.5 6) M2.1 M7.8 7) X1.1 
S6.5 8) X1-4 B9.1 9) T7.5 M8.9 10) P3/1 X9-6 11) X4.8 Tg5-6 12) P3-1 P8-9 13) X8.1 Tg6-5 
14) X8-2 S5/6 15) X2.5 X2.1 16) X2-1 M9/8 17) P1-2 X2-6 18) X1/1 P9.5 19) P6-1 M8/7 20) 
P2-9 B1.1 21) P9.4 X6.7 22) P9.1 X6/4 23) B9.1 P2-4 24) X1/1 T5/7 25) X1-6 S4.5 26) B3.1 
T3.5 27) S6.5 B7.1 28) X6-3 B3.1 29) M7.9 M7.8 30) P9/1 B3.1 31) P9-2 X6-8 32) M9.7 X8-3 
33) X3.2 P4-3 34) M7/6 M1.2 35) X3-5 M2.3 36) X5-8 M3.4 37) X8/5 P3-4 38) M6.7 X3-4 39) 
P1/1 M4/3 40) X8.2 M3.4 41) B5.1 T5.3 42) B5.1 X4.1 43) B9.1 P4-8 44) P1-3 P8.6 45) B9-8 
T3/5 46) M7/6 1–0

(4) Nguyễn Minh Nhật Quang,阮明日光 - Nguyễn Anh Mẫn,阮英敏
Da Nang City (2.2), 16.07.2023
1) B3.1 B3.1 2) M2.3 M2.3 3) X1.1 T7.5 4) M8.9 X1.1 5) T7.5 M8.6 6) M3.4 X9-7 7) B7.1 
B3.1 8) X9-7 B3.1 9) X7.3 M3.2 10) X7/1 P2.5 11) X7-8 M2.4 12) X8.2 M4.6 13) P2-3 B7.1 
14) X1-2 P8-7 15) M4.6 Ms.4 16) P3-4 B7.1 17) X8-3 M6/7 18) X3-4 P7-9 1/2

(5) Võ Văn Hoàng Tùng,武文黄松 - Nguyễn Minh Nhật Quang,阮明日光
Da Nang City (3.1), 17.07.2023
1) B7.1 B7.1 2) M8.7 M8.7 3) T3.5 X9.1 4) M2.1 T3.5 5) S4.5 M2.4 6) P8-9 X1-3 7) X9-8 
B9.1 8) X8.5 P8-9 9) P2-4 X9-6 10) X1-2 B9.1 11) M1/3 B9.1 12) P9.4 P2-1 13) M7.6 X3-2 
14) X8.4 M4/2 15) X2.6 M2.3 16) P9-8 X6-2 17) P8/4 X2-4 18) M6.7 P1/2 19) X2-3 M7/8 20) 
X3-5 X4.8 21) Tg5-6 M3.5 22) B5.1 S4.5 23) B5.1 M5/3 24) P4.6 P1.1 25) P8.6 M8.7 26) 
B9.1 M7.8 27) M3.4 B9-8 28) M4.6 M3.1 29) B9.1 M1/2 30) M7.8 B8-7 31) M6.4 T5/3 32) 
B9.1 P1/1 33) B9.1 S5.6 34) B9.1 P9/1 35) B5.1 P9-2 36) B9-8 S6.5 37) M4.6 P1.3 38) M6/5 
T7.9 39) B8-7 Tg5-6 40) P4-2 B7-6 41) B7-6 B7.1 42) B5.1 P1-5 43) P2.1 B7-6 0–1
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(6) Đặng Cửu Tùng Lân,邓久松麟 - Thẩm Nghị Hào,沈毅豪
Da Nang City (3.2), 17.07.2023
1) B7.1 P2-3 2) P2-5 M8.7 3) M2.3 B3.1 4) X1-2 B3.1 5) M8.9 X9-8 6) X2.4 P3/1 7) P8.6 
X1.1 8) X9-8 P3.8 9) S6.5 P3/2 10) M3/1 X8.1 11) P8/7 X1-3 12) P8-7 M2.1 13) X8.2 B3.1 
14) X8.4 P8.2 15) M9.7 P8-3 16) X2-8 T7.5 17) Xt.1 S6.5 18) Xs/2 X8.3 19) B3.1 Ps.1 20) 
P5-6 B1.1 21) T3.5 Ps/2 22) M1.3 Pt-5 23) M7/5 P3.4 24) P7.7 P3-5 25) S5/6 P5-2 26) X8/5 
M1/3 27) M3.4 B7.1 28) B3.1 X8-7 29) P6-4 X7-5 30) X8.1 M3.4 31) X8-6 M4/2 32) M4.6 
M2.3 33) X6/2 X5-6 34) S6.5 M7.8 35) P4-8 M8.6 36) B5.1 M6.5 37) P8.7 T5/7 38) M6.7 
X6/2 0–1

(7) Nguyễn Minh Nhật Quang,阮明日光 - Đặng Cửu Tùng Lân,邓久松麟
Da Nang City (4.1), 17.07.2023
1) B7.1 P8-5 2) M2.3 M8.7 3) X1-2 X9-8 4) P2.4 B7.1 5) P8-5 M2.1 6) M8.7 B1.1 7) X9-8 X1-
2 8) X8.6 S6.5 9) M7.6 P5-4 10) M6.5 M7.5 11) P5.4 T7.5 12) P2-7 X8.9 13) M3/2 P4.4 14) 
P7.1 P2/1 15) P5/1 P2-4 16) X8-1 Tg5-6 17) X1-4 Tg6-5 18) X4-2 Tg5-6 19) X2-4 Tg6-5 20) 
S4.5 M1.3 21) X4-7 Pt-3 22) X7-2 1–0

(8) Nguyễn Anh Mẫn,阮英敏 - Võ Văn Hoàng Tùng,武文黄松
Da Nang City (4.2), 17.07.2023
1) P2-5 M8.7 2) M2.3 X9-8 3) X1-2 M2.3 4) P8-6 B3.1 5) M8.9 P8.2 6) X2.4 T3.5 7) B7.1 
B3.1 8) X2-7 M3.2 9) B3.1 S4.5 10) S6.5 X1-4 11) X7.2 X4.3 12) X7-6 M2/4 13) M9.7 P8-1 
14) T7.9 X8.4 15) B9.1 P1-2 16) M3.4 X8-3 17) X9-7 Ps-3 18) M4/6 X3/1 19) P6.4 P3.4 20) 
P6-3 X3/3 21) B5.1 P2.2 22) M6/4 T7.9 23) B5.1 B5.1 24) P5.5 S5.4 25) P5-1 P3-5 26) Tg5-
6 X3.9 27) T9/7 M7.5 28) P1-5 P2/5 29) P3.3 Tg5.1 30) P5/2 M5.3 31) P3/3 P2-4 32) S5.6 
P5-6 33) S4.5 M3.1 34) B3.1 B1.1 35) B3-4 M1.3 36) P3-4 P6-4 37) Tg6-5 Pt-5 38) T3.5 
M3.2 39) P4-5 1–0

(9) Đặng Cửu Tùng Lân,邓久松麟 - Nguyễn Anh Mẫn,阮英敏
Da Nang City (5.1), 18.07.2023
1) B7.1 B7.1 2) M8.7 M8.7 3) P8-9 P8-9 4) X9-8 X9-8 5) P2-3 P2-5 6) B3.1 M7.6 7) B3.1 
M6.5 8) T3.5 M2.3 9) S4.5 M5.3 10) P3-7 B5.1 11) X8.6 M3.5 12) X8-7 M5.7 13) M2.1 B5.1 
14) M1.3 M7.6 15) X1-3 B5-6 16) M3.4 X8.4 17) M4.6 X1.1 18) X7/1 X8.2 19) X7-4 M6.7 20) 
Tg5-4 X8-6 21) S5.4 X1-4 22) M6.4 Tg5.1 23) S6.5 X6-7 24) X4/1 X4.7 25) X3-2 P9-8 26) 
M4.3 P8.4 27) X4.5 X7/6 28) X2.3 X7-6 29) X2.5 X6.1 0–1

(10) Thâm̉  Nghi ̣ Haò,沈毅豪 - Nguyêñ  Minh Nhâṭ  Quang,阮明日光
Da Nang City (5.2), 18.07.2023
1) B7.1 B7.1 2) P8-6 M8.7 3) M8.7 M2.1 4) X9-8 X1-2 5) P2-3 T7.5 6) M2.1 S6.5 7) X1-2 P8-
9 8) B1.1 X9-6 9) T7.5 X6.5 10) X2.4 X6-8 11) M1.2 P2-4 12) X8.9 M1/2 13) M7.6 P4.5 14) 
P3-6 B3.1 15) B7.1 T5.3 16) M2.3 P9.3 17) M6.4 M7/8 18) M3.2 M8.6 19) M4.6 S5.4 20) 
M2/1 T3.5 21) M1.3 P9.1 22) M6/7 1/2

BẢNG D - GROUP D
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Một số hình ảnh thi đấu ở vòng loại
Some pictures from the preliminary rounds
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Một số hình ảnh thi đấu ở vòng loại
Some pictures from the preliminary rounds
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KẾT QUẢ VÒNG TỨ KẾT
QUARTERFINALS RESULTS
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Quarterfinal 1

Rk. Name FED R1 R2 Pts. 

1             Tưởng Xuyên 蒋川
  CHN   b½   w1 1,5

2             Nguyễn Thành Bảo 阮成保
  VIE   w½   b0 0,5

Quarterfinal 2

Rk. Name FED R1 R2 Pts. 

1             Uông Dương Bắc 汪洋北
  VIE   b½   w1 1,5

2             Phan Trọng Tín 潘仲信
  VIE   w½   b0 0,5

Quarterfinal 3

Rk. Name FED R1 R2 Pts. 

1             Lại Lý Huynh 赖理兄
  VIE   w1   b1 2

2             Thẩm Nghị Hào 沈毅豪
  MAS   b0   w0 0

Quarterfinal 4 (round 3 & 4 = Rapid playoff)

Rk. Name FED R1 R2 R3 R4 Pts. 

1             Nguyễn Minh Nhật Quang 阮明日光
  VIE   b½   w½   b½   w1 2,5

2             Vũ Quốc Đạt 武国达
  VIE   w½   b½   w½   b0 1,5



(1) Nguyêñ Thaǹ h Baỏ ,阮成保 - Tươn̉ g Xuyên 蒋川
Da Nang City (1.1), 19.07.2023

1) P2-5 M8.7 2) M2.3 X9-8 3) B7.1 B7.1 4) M8.7 M2.3 5) P8.2 M7.8 6) M7.6 T3.5 7) X9.1 X8.1 
8) X1.1 X1.1 9) X1-4 M8.7 10) X4.2 X1-6 11) X9-4 X6.5 12) X4.2 B7.1 13) P5/1 X8-7 14) M6.5 
M3.5 15) P5.5 S4.5 16) X4.3 X7.3 17) P5-9 B3.1 18) B7.1 X7-3 19) T7.5 B7-8 20) B9.1 B8.1 
21) P9.3 B8.1 22) M3/5 P8.4 23) M5/7 P8-5 24) S4.5 M7.8 25) X4/3 M8/6 26) Tg5-4 M6.8 27) 
Tg4-5 P5/2 28) M7.6 B8-7 29) X4-5 B7.1 30) P8/3 B7-6 31) P8-4 P5.3 32) S5/4 X3.4 33) X5/1 
X3-6 34) S6.5 X6/3 35) B9.1 T5.7 36) X5-2 P2-5 37) Tg5-6 P5-4 38) Tg6-5 P4-5 39) Tg5-6 X6-
4 40) X2/1 P5-4 41) Tg6-5 P4-5 42) Tg5-6 P5-4 43) Tg6-5 1/2

(2) Tưởng Xuyên 蒋川 - Nguyễn Thành Bảo,阮成保
Da Nang City (2.1), 19.07.2023

1) T3.5 P8-4 2) B7.1 M8.7 3) M8.7 X9-8 4) M7.6 M2.1 5) M6.7 S4.5 6) M2.4 X8.4 7) X1-2 T3.5 
8) P2-4 X8-4 9) X2.4 B7.1 10) P8-6 P4.5 11) P4-6 M7.6 12) X9-8 P2-4 13) P6.5 M1.3 14) P6-8 
X4.4 15) S4.5 X1-2 16) X2-4 M6.4 17) S5.6 M4.3 18) X8.2 Ms.4 19) S6.5 B5.1 20) B5.1 M4.5 
21) M4.5 X2-4 22) X4/2 Xs.6 23) X4-5 M3/4 24) P8-7 Xs-1 25) X5-4 X1-5 26) X8.7 S5/4 27) 
P7-9 X4-3 28) T7.9 T5/3 29) Tg5-4 S6.5 30) X8-7 X3-2 31) P9.2 1–0

TỨ KẾT 1 - QUARTERFINAL 1
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(3) Phan Troṇ g Tiń  潘仲信 - Uông Dương Bắc,汪洋北
Da Nang City (1.1), 19.07.2023

1) P2-5 M8.7 2) B3.1 X9-8 3) M2.3 P8-9 4) B7.1 B3.1 5) B7.1 X8.4 6) B7.1 X8-3 7) T7.9 X3/1 
8) M8.6 M2.3 9) B5.1 S4.5 10) M6.5 X3.3 11) X9-7 X3.3 12) T9/7 M3.2 13) M5.7 P2.5 14) M7/8 
T3.5 15) X1-2 X1-3 16) X2.3 X3.6 17) X2-7 M2.3 18) M8.6 B7.1 19) B3.1 T5.7 20) P5.1 M3/4 
21) P5-3 M7/9 22) B5.1 P9-5 23) S4.5 P5.2 24) M6.5 B5.1 25) B1.1 B5.1 26) P3-1 M9.8 27) 
P1.3 M8.9 28) M3.2 T7/5 29) M2.3 M4/3 30) M3/5 M9.8 31) T3.5 M8/6 32) M5.7 T5.3 33) B9.1 
M6/4 34) M7/5 T3/5 35) M5/7 M4/5 36) M7.6 B5-4 37) M6.8 M5.3 38) M8/7 T5.3 39) P1/5 1/2

(4) Uông Dương Bắc,汪洋北 - Phan Troṇ g Tiń  潘仲信
Da Nang City (2.1), 19.07.2023

1) M8.7 B3.1 2) P2-5 M8.7 3) M2.3 X9-8 4) X1-2 M2.3 5) B3.1 T7.5 6) X9.1 P2-1 7) X9-6 X1-2 
8) X2.6 X2.6 9) P8/1 P8/1 10) X2.1 M3.4 11) X6.4 X2.2 12) X6.2 S6.5 13) X6-7 P8-6 14) X2-3 
P6.1 15) X7.1 P6.4 16) X3.1 P6-3 17) X7-6 P3.3 18) S6.5 P3-1 19) P5.4 X2.1 20) X6/8 X2/6 
21) X6-9 X2-5 22) M7.6 X5-6 23) B3.1 B7.1 24) X3/3 B3.1 25) M6/5 X6.6 26) S5/4 T5.7 27) 
M3.4 P1-7 28) T3.1 P7-5 29) X9.2 X8.5 30) M4.6 X8.1 31) B5.1 X8-9 32) T1/3 X9-2 33) S4.5 
X2.3 34) S5/6 X2/3 35) B5.1 X2-7 36) B5.1 X7.3 37) Tg5.1 X7-4 38) M6.8 X4/6 39) M8.7 X4/2 
40) M7/8 P5.5 41) X9-5 B3.1 42) B5-4 X4-2 43) M8.6 X2-4 44) X5-2 1–0

TỨ KẾT 2 - QUARTERFINAL 2
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(5) Laị  Ly ́Huynh 赖理兄 - Thẩm Nghị Hào,沈毅豪
Da Nang City (1.1), 19.07.2023

1) T3.5 B7.1 2) M8.7 T7.5 3) B7.1 M2.1 4) M2.4 X1.1 5) X1-3 X1-6 6) X9.1 M8.9 7) B3.1 P8-7 
8) P2-3 X9-8 9) B3.1 X8.8 10) P3.5 P2-7 11) X3-2 X8-6 12) X9-4 X6.7 13) X2.7 P7-6 14) X2-1 
T5.7 15) X1/1 X6-2 16) X1-5 T7/5 17) P8-9 P6.5 18) M7.8 P6-1 19) M8/9 B1.1 20) M9.7 X2/2 
21) M7/6 X2-1 22) M6.4 X1-4 23) M4.3 S4.5 24) S4.5 B1.1 25) B1.1 B1-2 26) T7.9 B2.1 27) 
B1.1 B2.1 28) T9/7 B2-3 29) M3.2 Bt.1 30) B5.1 B3-4 31) B5.1 Tg5-4 32) X5-4 B3.1 33) B7.1 
T5.3 34) X4-9 T3/5 35) B5.1 M1/3 36) M2/3 X4-8 37) Tg5-4 X8-6 38) S5.4 X6-4 39) S6.5 X4-3 
40) T7.9 X3-6 41) X9-7 1–0

(6) Thẩm Nghị Hào,沈毅豪 - Lại Lý Huynh 赖理兄
Da Nang City (2.1), 19.07.2023

1) P2-6 M8.7 2) M2.3 X9-8 3) B3.1 P8-9 4) M8.7 B3.1 5) P8.4 T7.5 6) X1.1 X8.4 7) P8-3 P2-4 
8) X9.1 P9-8 9) X9-8 M2.3 10) X8.5 X1.2 11) X1-4 S6.5 12) X8-6 M3.4 13) P6.2 X1-2 14) M3.4 
M4.6 15) P6.3 S5.4 16) X4.3 S4/5 17) X6-8 X2-4 18) X8-6 X4.1 19) P3-6 P8-9 20) T7.5 X8-4 
21) P6-7 X4/1 22) P7.2 X4.4 23) M7/9 X4/3 0–1

TỨ KẾT 3 - QUARTERFINAL 3
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(7) Vu ̃ Quôć  Đaṭ 武国达 - Nguyễn Minh Nhật Quang,阮明日光
Da Nang City (1.1), 19.07.2023

1) B7.1 B7.1 2) M8.7 M8.7 3) T3.5 X9.1 4) X9.1 T3.5 5) M2.1 M2.4 6) X1-3 B3.1 7) B7.1 X1-3 
8) B7-6 X3.6 9) P8/1 P8-9 10) P2-4 M7.6 11) X9.1 X3-4 12) B3.1 B7.1 13) X3.4 X4/2 14) P8-3 
X9-8 15) X9-8 P9-6 16) X3/2 B9.1 17) P3.8 T5/7 18) P4.5 M4.6 19) X8.5 S6.5 20) X8/3 X4.3 
21) X3-4 Mt.5 22) M7/8 X8.5 23) S6.5 X4/1 24) B1.1 M5/4 25) X8-7 B9.1 26) X7-1 X8-9 27) 
X1/1 X4-9 28) B9.1 M4/2 29) M8.9 M2.1 30) M9.8 M1.2 31) M1/3 B1.1 32) X4.4 B1.1 33) M8.7 
X9-4 34) M3.4 X4/3 35) M7/6 M2/4 36) X4-5 1/2

(8) Nguyễn Minh Nhật Quang,阮明日光- Vũ Quốc Đạt 武国达
Da Nang City (2.1), 19.07.2023

1) B7.1 P2-3 2) P2-5 T3.5 3) T7.9 M8.7 4) M2.3 X9-8 5) P8-6 M2.1 6) M8.7 X1-2 7) X1-2 B7.1 
8) P6.5 T5/3 9) X2.7 X8.2 10) P6-2 P3-8 11) X9.1 X2.4 12) X9-2 P8.2 13) B1.1 T3.5 14) M3.1 
B7.1 15) B3.1 P8-5 16) X2.6 M7.6 17) X2-4 P5.3 18) T3.5 X2-5 19) M1/3 M6.7 20) T9/7 B3.1 
21) B7.1 X5-3 22) M7.6 S4.5 23) X4/1 X3-4 24) M6.4 M7/9 25) M4/2 B9.1 26) X4-5 B1.1 27) 
X5-9 M1/3 28) M2.3 M9.7 29) X9-4 Tg5-4 30) S4.5 X4/1 31) X4-6 M3.4 32) Mt/1 M4.2 33) M1.2 
M2.1 34) M2/4 M7/9 35) M3.4 M1/2 36) Ms.6 B1.1 37) B5.1 B1.1 38) M6.8 B1-2 39) T5.7 M2/4 
40) B5.1 S5.6 41) M4/6 S6.5 42) B5.1 M4/2 43) T7/5 T5.7 44) M6.7 Tg4-5 45) M7/8 T7/9 46) 
B5-6 M9.7 47) B6-7 M2/4 48) Ms/6 B2-3 49) B7.1 M4/2 50) B7-8 M2.4 51) B8-7 S5/4 52) B7.1 
M4/6 53) M6.4 M7/5 54) M4.2 S4.5 55) B7-6 M6.5 56) Tg5-4 Mt/4 57) M8.9 S5.4 58) M2.3 Tg5-
6 59) M9.7 M5.6 60) M7/6 M4/2 61) B6-7 M2.4 62) B7-6 M4/2 63) B6-7 M2.4 64) B7-6 M4/2 
65) B6-7 M2.4 66) B7-6 M4/2 67) B6-7 M2.4 68) M6/8 B3-4 69) M3/4 B4-5 70) B7-6 M4/2 71) 
B6-7 M2.4 72) B7-6 M4/2 73) B6-7 M2.4 74) M4.6 T7.5 75) M8/6 B5-6 76) T5/3 S6/5 77) Mt/8 
S5.6 78) T3.1 M6.5 79) M6/4 M5/3 80) M8/7 M4.3 81) M4.3 T5/7 82) M3.2 Tg6.1 83) B7-6 
M3/5 84) S5.6 S6/5 85) S6.5 S5.4 86) M2/1 M5/3 87) B6-7 Tg6/1 88) M1.3 Tg6-5 89) M3/4 
T7.5 90) M4.2 Tg5-4 91) M2.3 T5/7 92) Tg4-5 S4/5 93) M3/4 M3/5 94) B7-8 Tg4-5 95) S5/4 
B6-5 96) M4/5 Tg5-6 97) M5.6 Tg6-5 98) B8-7 Tg5-4 99) S6/5 B5-6 100) B7-8 Tg4-5 101) Tg5-
6 Tg5-4 102) S5.6 Tg4-5 103) T7.5 B6-5 104) M6/7 B5-6 105) S6/5 B6-7 106) M7.8 B7-6 107) 
B8-7 B6-5 1/2

Nguyễn Minh Nhật Quang thắng Vũ Quốc Đạt ở 2 ván cờ nhanh với tỷ số 1,5 - 0,5

Nguyen Minh Nhat Quang won against Vu Quoc Dat in 2 rapid play-off games with a score 1,5 - 0,5

TỨ KẾT 4 - QUARTERFINAL 4

45



(1) Uông Dương Bắc,汪洋北 - Tươn̉ g Xuyên 蒋川 
Da Nang City (1.1), 21.07.2023
1) P8-5 M2.3  2) M8.7 X1-2  3) X9-8 M8.7  4) B7.1 B7.1  5) M2.1 B9.1  6) P2-3 M7.8  7) X1.1 
T7.5  8) X1-4 X9.3  9) M7.6 S4.5 10) M6.4 P2.1 11) P3-4 B5.1 12) B5.1 X9-5 13) X4-6 B5.1 14) 
X8.3 B5-6 15) X8-6 P2.1 16) P5/1 P8/1 17) M4.6 P2/1 18) M6.7 P8-3 19) P4-5 P3-1 20) Xt.5 
P1.1 21) B7.1 B6.1 22) B7.1 P2.3 23) Ps.5 P2-5 24) S4.5 M3.5 25) Tg5-4 M8/7 26) B7-6 B6.1 
27) S5.4 P5-6 28) Tg4-5 M5.6 29) Xs.3 M6/7 30) Xs-4 P6-4 31) B6-5 P1-4 32) X4-6 Pt-5 33) 
Tg5-4 P5-6 34) Tg4-5 Ms.5 35) Xs.2 M5.6 36) M1/3 P6-5 37) Tg5-4 M6.5 38) T3.5 M7.5 39) 
Xs/1 M5/6 40) Xt-7 X2.6 41) X6-4 P5-9 42) M3.1 P9-8 43) X7/4 B9.1 44) S4/5 P8/5 45) Tg4-5 
B9.1 46) M1/2 P8-6 47) X4-6 X2-7 48) B9.1 B9-8 49) X7-2 P6-9 50) X2-1 P9-8 51) M2.1 B8.1 
52) M1.2 M6.8 53) X1.2 P8.4 54) X1-2 P8-5 55) X6-4 B8-7 56) X2-5 P5.1 57) X5-4 X7-9 58) 
Xs/2 X9.3 59) Xs/3 X9/1 60) Xs.3 P5/1 61) Xs-5 P5-8 62) X4/3 P8.4 63) X4-1 X9-8 64) X1/3 
Bt.1 65) X5-1 Bt.1 66) S5/4 X8-6 0-1

(2) Tưởng Xuyên 蒋川 - Uông Dương Bắc,汪洋北 
Da Nang City (1.2), 22.07.2023
1) P2-5 M8.7  2) M2.3 B7.1  3) X1-2 X9-8  4) X2.6 M2.3  5) M8.7 M7.6  6) B5.1 T3.5  7) X9.1 
B7.1  8) X2-4 M6.4  9) B3.1 M4.3 10) X9-7 P8-7 11) X4-3 X8.2 12) X7.1 P2/1 13) P5-4 P2-7 
14) P4.5 Ps.2 15) P4-2 X1.1 16) B3.1 Ps.2 17) P2-7 Pt.5 18) S4.5 X1-8 19) P8.4 Pt-9 20) P8-5 
S4.5 21) X7-8 X8.8 22) S5/4 X8/2 23) S4.5 Tg5-4 24) X8-6 Tg4-5 25) X6-8 1/2

BÁN KẾT 1 - SEMIFINAL 1
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Rk. Name FED R1 R2 Pts. 

1             Tưởng Xuyên 蒋川  CHN   b1   w½ 1,5

2             Uông Dương Bắc 汪洋北  VIE   w0   b½ 0,5



(1) Lại Lý Huynh 赖理兄 - Nguyễn Minh Nhật Quang,阮明日光 
Da Nang City (1.1), 21.07.2023
1) T3.5 M8.7  2) B3.1 B3.1  3) M2.3 M2.3  4) M8.9 T7.5  5) P8-6 M3.2  6) X9.1 X1.1  7) X9-4 
X9.1  8) S4.5 X1-6  9) X1-4 X6.7 10) X4.1 P8-9 11) M3.2 P9.4 12) X4.2 B9.1 13) M2.3 B9.1 14) 
P2-1 X9-8 15) P6.2 X8.8 16) S5/4 X8/6 17) P6-1 P9-8 18) Ps-2 P8-5 19) X4-5 X8.4 20) B7.1 
B3.1 21) P1-7 X8/4 22) P7.2 X8.1 23) P7/5 P2.1 24) P7-3 P2-7 25) P3.5 B1.1 26) P3-4 X8-6 
27) P4-2 X6-8 28) P2-4 X8-6 29) P4-2 X6-5 30) X5.2 B5.1 31) P2/5 1/2  

(2) Nguyễn Minh Nhật Quang,阮明日光 - Lại Lý Huynh 赖理兄 
Da Nang City (1.2), 22.07.2023
1) B7.1 B7.1  2) M8.7 M8.7  3) P8-9 M2.3  4) X9-8 X1-2  5) T3.5 T3.5  6) P2-3 M7.6  7) X1.1 
P2.2  8) X1-4 B3.1  9) B7.1 T5.3 10) P3.3 X9-8 11) M2.3 P8-6 12) X4-6 T7.5 13) P3.1 X8.3 14) 
P3/2 X8.3 15) X8.4 X8-7 16) M7.6 M6.4 17) X6.3 P6-7 18) P9-7 T3/1 19) X6.2 P7.1 20) X6.2 
S6.5 21) X8-7 P7/2 22) X6/2 P2-3 23) P3-5 T1/3 24) P7.3 P7.6 25) P7.4 X2-3 26) P5.3 S5/6 
27) P5-1 P7-8 28) X7-2 P8-7 29) X6.1 X3.1 30) P1-7 X7-5 31) X2-6 P7.2 32) S4.5 P7-9 33) 
Xt.2 Tg5.1 34) Xs-4 X3.1 35) X4.5 1-0 

BÁN KẾT 2 - SEMIFINAL 2
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Rk. Name FED R1 R2 Pts. 

1             Nguyễn Minh Nhật Quang 阮明日光  VIE   b½   w1 1,5

2             Lại Lý Huynh 赖理兄  VIE   w½   b0 0,5



TRẬN TRANH 5-8 (5th-8th MATCH)

(1) Phan Troṇ g Tiń  潘仲信- Nguyêñ Thaǹ h Baỏ ,阮成保 
Da Nang City (1.1), 21.07.2023
1) P2-5 P8-5  2) M2.3 M8.7  3) X1-2 X9.1  4) M8.7 X9-4  5) B3.1 M2.1  6) P5-4 P2-3  7) T7.5 
X1-2  8) P8-9 X4-6  9) S6.5 B1.1 10) B7.1 S6.5 11) X2.5 X2.4 12) X2-8 M1.2 13) X9-8 M2/1 
14) M3.2 X6.3 15) M2.3 P5-4 16) X8.4 T7.5 17) P9/2 P4.1 18) M3/2 P4/1 19) P9-6 M1.2 20) 
B7.1 X6-3 21) M7.6 P4.7 22) X8.1 P4-1 23) X8-7 B3.1 24) M2.3 P3-2 25) Tg5-6 P2.7 26) Tg6.1 
P2/6 27) M6.4 M7/8 28) M3.4 M8.6 29) P4.6 P2-1 30) M4/6 Ps.3 31) M6.5 Ps-9 32) P4/3 P9/2 
33) M5.3 B1.1 34) M3/1 B1-2 35) M1.2 P1/5 36) P4.1 P1/3 37) M2/3 P9-4 38) Tg6/1 P4.2 39) 
P4-9 B3.1 40) B5.1 P4-7 41) M3/1 B3-4 42) B5.1 P1.1 43) B5.1 B2.1 44) B5-4 B2-3 45) B3.1 
B4.1 46) B3-4 P7-5 47) B4-5 P1-4 48) B5-6 P4-2 49) M1/3 P5/1 50) P9-8 P2-1 51) M3.4 P1.7 
52) P8/1 S5.6 53) M4.6 Tg5-6 54) B4.1 P5-4 55) Tg6-5 P4-2 56) S5.4 S4.5 57) P8.4 Tg6.1 58) 
M6.5 B4.1 59) Tg5.1 B3.1 60) Tg5-4 B4-5 61) P8/4 P1/1 0-1

(2) Nguyễn Thành Bảo,阮成保 - Phan Trọng Tín 潘仲信 
Da Nang City (1.2), 22.07.2023
1) P2-5 M8.7  2) M2.3 X9-8  3) X1-2 M2.3  4) B3.1 B3.1  5) P8.4 M3.2  6) P8-3 T7.5  7) M8.7 
X1.1  8) X2.5 M2.3  9) X9-8 P2-3 10) P5-4 X1-6 11) S6.5 P8-9 12) X2.4 M7/8 13) X8.4 X6.5 
14) B3.1 T5.7 15) P3.3 S6.5 16) X8-2 M8.7 17) P3-1 S5.4 18) M3.4 M7.6 19) M4/6 T7/5 20) 
X2.5 Tg5.1 21) X2/2 P9.4 22) P1/6 X6-9 23) X2.1 Tg5/1 24) X2.1 Tg5.1 25) P4-5 M6.4 26) X2-
6 X9/2 27) X6/2 M4.6 28) P5.4 Tg5-6 29) S5.4 X9-4 30) X6-7 X4.2 31) S4.5 X4.2 32) P5-7 
M6/7 33) P7/3 X4/2 34) P7.1 X4-3 35) P7-5 X3.1 36) X7/1 X3.2 37) S5/6 M7.5 38) B5.1 X3/4 
39) X7-5 B9.1 40) T3.5 X3-4 41) B5.1 X4-5 42) S6.5 X5.2 43) B9.1 B9.1 44) X5-9 X5/3 45) 
B9.1 B3.1 46) X9-4 Tg6-5 47) B9.1 X5.1 48) B9-8 1/2

(3) Vũ Quốc Đạt 武国达 - Thẩm Nghị Hào,沈毅豪 
Da Nang City (2.1), 21.07.2023
1) B7.1 P2-3  2) P2-5 M8.7  3) M2.3 B3.1  4) X1-2 B3.1  5) M8.9 X9-8  6) X2.4 P3/1  7) P8.6 
X1.1  8) X9-8 P3.8  9) S6.5 P3/2 10) M3/1 X8.1 11) P8/7 X1-3 12) P8-7 M2.1 13) X8.2 B3.1 14) 
X8.4 P8.2 15) B5.1 B7.1 16) B3.1 T7.5 17) B3.1 T5.7 18) X2/1 P8-9 19) X2-3 M7.6 20) X3.2 
M6.4 21) X3-6 M1.3 22) P7.2 X3-4 23) X6.3 X8-4 24) M1.2 P9-1 25) P5-6 X4-6 26) P7.1 X6.5 
27) M2.3 X6/2 28) M3.2 X6-3 29) M2.3 S6.5 30) P6-2 X3-8 31) M9/8 P3.2 32) P2-8 P1-2 33) 
P8-1 M3.2 34) P1-8 P2.3 35) X8/2 P2-8 36) X8/2 P8.2 37) X8-3 X8-2 38) M8.7 P3-1 39) P7-9 
M4.3 40) X3-7 X2.5 0–1

(4) Thẩm Nghị Hào,沈毅豪 - Vũ Quốc Đạt 武国达 
Da Nang City (2.2), 22.07.2023
1) P2-6 P8-5  2) M2.3 M8.7  3) X1-2 X9.1  4) M8.7 X9-4  5) B7.1 M2.3  6) B3.1 B5.1  7) S4.5 
X4.5  8) X9.2 X1.1  9) P8.2 B3.1 10) B7.1 B5.1 11) P6-5 M3.5 12) P8-7 B5.1 13) P5.4 M7.5 14) 
X9-8 B5-6 15) X8.5 M5.3 16) X8-5 T3.5 17) T3.5 X4-3 18) M7/8 B6-7 19) M8.9 X3-1 20) M3/4 
Xs-2 21) X2.5 Bs.1 22) B3.1 X2.7 23) B3.1 X1.1 24) X2-6 X1/2 0-1
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5-8 MATCH 1

Rk. Name FED R1 R2 Pts. 

1             Nguyễn Thành Bảo 阮成保  VIE   b1   w½ 1,5

2             Phan Trọng Tín 潘仲信  VIE   w0   b½ 0,5

5-8 MATCH 2

Rk. Name FED R1 R2 Rp1 Rp2 Pts. 

1             Vũ Quốc Đạt 武国达  VIE   w0   b1   b1   w½ 2,5

2             Thẩm Nghị Hào 沈毅豪  MAS   b1   w0   w0   b½ 1,5



(1) Thẩm Nghị Hào,沈毅豪 - Phan Trọng Tín 潘仲信 
Da Nang City (1.1), 23.07.2023
1) P2-4 M8.7 2) B3.1 X9-8 3) M2.3 P2-5 4) M8.7 M2.3 5) X9-8 X1-2 6) X1-2 X2.4 7) P4-6 P8.4 
8) S6.5 P8-7 9) B7.1 B3.1 10) B7.1 X2-3 11) M7.6 X8.9 12) M3/2 P5.4 13) T7.5 P5/1 14) P8-7 
X3.1 15) M2.1 P7-6 16) P7.5 X3-4 17) X8.3 P6/5 18) M1.3 P5/1 19) P6/2 P6-7 20) P7/1 T7.5 
21) X8-4 B7.1 22) B3.1 T5.7 23) M3/2 T7/5 24) M2.4 B9.1 25) X4.5 P7/1 26) X4/2 S6.5 27) 
P7.1 X4/3 28) P7/3 X4.4 29) P7-3 M7.8 30) X4-5 P5.2 31) X5-2 M8.6 32) P3-2 X4-2 33) X2-6 
P7.7 34) P6-7 P5-6 35) B9.1 P7/3 36) X6/2 M6.4 37) Tg5-6 M4.3 38) P2/3 M3/1 39) T5.7 M1.2 
40) X6/2 X2-3 41) T7/5 M2/3 42) Tg6-5 M3/1 43) P2.2 P6-9 44) P2-9 P9-1 45) X6-9 X3-6 46) 
X9-6 P1.3 47) P7.4 X6-2 48) M4.3 X2.3 49) S5/6 B9.1 50) S4.5 B9-8 51) M3/4 P7-5 52) Tg5-4 
X2-4 53) Tg4.1 X4-7 0-1

(2) Phan Trọng Tín 潘仲信 - Thẩm Nghị Hào,沈毅豪 
Da Nang City (2.1), 24.07.2023
1) P2-5 M2.3 2) M2.3 P8-6 3) X1-2 M8.7 4) P8-6 X1-2 5) M8.7 P2-1 6) B7.1 B7.1 7) X9.2 S4.5 
8) M7.6 X9-8 9) X2.9 M7/8 10) X9-7 M8.7 11) X7.1 P1/1 12) B5.1 X2.4 13) M6.5 M3.5 14) P5.4 
P6-5 15) P6-5 M7.5 16) P5.4 X2-4 17) S4.5 X4/1 18) P5/1 X4.2 19) T3.5 X4-5 20) X7-5 X5-4 
21) X5-8 X4/1 22) P5.1 X4/1 23) P5/1 Tg5-4 24) M3.5 S5.6 25) B3.1 P5.4 26) X8-5 B7.1 27) 
X5-4 S6/5 28) P5-8 B7-8 29) P8.4 T3.5 30) X4-8 S5.6 31) P8/5 1/2
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TRẬN TRANH 7-8 (7th-8th MATCH)

No. Name FED R1 R2 Pts. 

1             Phan Trọng Tín 潘仲信  VIE   b1   w½ 1,5

2             Thẩm Nghị Hào 沈毅豪  MAS   w0   b½ 0,5



(1) Vu ̃ Quôć  Đaṭ 武国达 - Nguyêñ  Thaǹ h Baỏ ,阮成保 
Da Nang City (1.1), 23.07.2023
1) B7.1 P2-3 2) P2-5 T7.5 3) M8.9 M2.1 4) X9-8 X1.1 5) M2.3 X1-4 6) B9.1 M8.6 7) X1-2 X9-8 
8) X2.4 S6.5 9) P8.5 P3/1 10) P8-2 X8.2 11) X2.3 M6.8 12) P5.4 B3.1 13) B7.1 M8.7 14) P5/2 
M7.6 15) T7.5 X4.7 16) S4.5 M6.7 17) Tg5-4 X4/5 18) X8.1 B7.1 19) S5.6 X4.4 20) X8-3 X4.2 
21) Tg4.1 X4/6 22) Tg4-5 X4-2 23) Tg5/1 X2-6 24) B3.1 B7.1 25) T5.3 Tg5-6 26) X3-2 1-0

(2) Nguyêñ Thaǹ h Baỏ ,阮成保 - Vu ̃ Quôć  Đaṭ 武国达 
Da Nang City (2.1), 24.07.2023
1) B7.1 B7.1 2) M2.1 M8.7 3) P2-3 M7.8 4) P8-5 M2.3 5) M8.7 X1-2 6) X9-8 B9.1 7) M7.6 X9.3 
8) B3.1 M8.9 9) P3.1 M9/7 10) X1-2 P8-6 11) P5/1 T7.5 12) T3.5 B9.1 13) X8.6 M7.9 14) X2.3 
X9-6 15) P3-4 P6.4 16) M6/4 B7.1 17) B5.1 B7-8 18) M4.2 X6-8 19) P5-1 P2/1 20) X8-7 0-1 
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TRẬN TRANH 5-6 (5th-6th MATCH)

Rk. Name FED R1 R2 Pts. 

1             Vũ Quốc Đạt 武国达  VIE   w1   b1 2

2             Nguyễn Thành Bảo 阮成保  VIE   b0   w0 0



(1) Uông Dương Bắc,汪洋北 - Lại Lý Huynh 赖理兄 
Da Nang City (1.1), 23.07.2023
1) T3.5 T3.5 2) B7.1 B7.1 3) M8.7 M8.7 4) M2.4 M2.4 5) X1-3 X1-3 6) B3.1 B7.1 7) X3.4 B3.1 
8) B7.1 X3.4 9) M7.6 X9.1 10) P8-6 X9-6 11) M4.3 M7.8 12) X9-8 P8.5 13) P6-2 M8.7 14) X3/1 
X3-4 15) X3.1 X6-8 1/2

(2) Laị  Ly ́Huynh 赖理兄 - Uông Dương Băć ,汪洋北 
Da Nang City (2.1), 24.07.2023
1) T3.5 B7.1 2) M8.7 T7.5 3) B7.1 M2.1 4) M2.4 X1.1 5) X1-3 X1-6 6) X9.1 S6.5 7) B3.1 P8-7 
8) P2/1 P7/1 9) M4.2 X6.3 10) X9-4 X6.4 11) M2/4 B7.1 12) X3.4 M8.7 13) X3-2 M7.6 14) X2-4 
X9-8 15) P2-3 M6.8 16) P8.4 B5.1 17) M7.6 P2-4 18) P3.3 M1/3 19) P8.2 X8.3 20) X4.4 P7/1 
21) M6/4 M8/7 22) X4/2 P7.5 23) Mt.5 P7.4 24) Tg5.1 X8.1 25) M5.6 S5.4 26) X4-3 P7-9 27) 
X3/6 X8-2 28) X3-1 X2/3 29) Tg5/1 B3.1 30) X1-2 S4/5 31) B7.1 T5.3 32) M4.2 X2.2 33) M2.3 
T3/5 34) B5.1 S5/6 35) B5.1 S4.5 36) X2.3 X2-7 37) X2-6 M3.2 38) X6.1 M2/4 39) B5-6 M4.2 
40) B1.1 X7-5 41) S6.5 X5-7 42) S5.4 X7.1 43) B6-5 X7/1 44) S4.5 M2/4 45) B5-4 X7-5 46) 
T7.9 1/2 
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TRẬN TRANH 3-4 (3rd-4th MATCH)

Rk. Name FED R1 R2 Rp1 Rp2 Pts. 

1             Lại Lý Huynh 赖理兄  VIE   b½   w½   w1   b1 3

2             Uông Dương Bắc 汪洋北  VIE   w½   b½   b0   w0 1
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(1) Nguyễn Minh Nhật Quang,阮明日光 - Tưởng Xuyên 蒋川 
Da Nang City (1.1), 23.07.2023

1) B7.1 P2-3 2) P2-5 T3.5 3) T7.9 M8.7 4) M2.3 B7.1 5) P8-6 M2.4 6) M8.7 X1-2 7) M7.6 X2.1 
8) X1-2 X9-8 9) X2.4 P8-9 10) X2.5 M7/8 11) X9.1 S4.5 12) X9-4 M8.7 13) X4.3 P9/1 14) X4.4 
P9.1 15) B5.1 B3.1 16) B7.1 X2.4 17) P6.6 X2-4 18) P6-9 T5.3 19) X4/5 P3-5 20) X4-8 P5.3 
21) S4.5 Tg5-4 22) M3.5 M7.6 23) P5.2 M6.5 24) X8-5 B5.1 25) X5-7 B5.1 26) X7.2 P9-5 27) 
X7-5 B5.1 28) P9-8 B5-6 29) T3.5 B6-7 30) T9.7 Bt.1 31) P8/7 X4.1 32) B1.1 Bs.1 33) Tg5-4 
X4-8 34) T5/3 X8-6 35) Tg4-5 X6-4 36) Tg5-4 X4-1 37) T7/5 X1-6 38) Tg4-5 X6-4 39) Tg5-4 
Bs.1 40) X5.1 B1.1 41) X5-1 B1.1 42) X1-5 B1-2 43) P8-9 B2.1 44) X5-8 X4-6 45) Tg4-5 B7-6 
46) X8.3 Tg4.1 47) X8/4 B6.1 48) X8-6 S5.4 49) X6-5 B2-3 50) B1.1 B7.1 51) B1-2 B7.1 0-1

(2) Tưởng Xuyên 蒋川 - Nguyễn Minh Nhật Quang,阮明日光 
Da Nang City (1.2), 24.07.2023

1) P2-5 M8.7  2) M2.3 X9-8  3) X1-2 B3.1  4) B3.1 M2.3  5) M8.9 X1.1  6) P8-7 M3.2  7) M3.4 
T3.5  8) M4.5 P8-9  9) X2.9 M7/8 10) M5/7 X1-4 11) M7.8 P9-2 12) B7.1 X4.3 13) X9.1 M2.1 
14) X9-7 B7.1 15) B3.1 X4-7 16) M9.7 M1.3 17) M7.5 X7.5 18) X7.1 P2-3 19) X7-6 P3.7 20) 
S6.5 X7/6 21) B7.1 X7-2 22) X6.4 X2.6 23) M5.4 M8.9 24) M4.6 Tg5.1 25) X6-9 P3-6 26) S5/6 
P6/8 27) P5-2 P6-8 28) X9-2 P8-7 29) X2-8 X2/6 30) M6/8 T5.3 31) P2-1 P7-9 32) M8/6 M9.7 
33) P1.4 P9.5 34) M6.4 Tg5-4 35) P1.2 M7.8 36) B5.1 M8.6 37) S6.5 P9-7 38) S5.4 P7/4 39) 
P1/7 P7-6 40) P1-4 M6.4 41) P4-6 Tg4-5 42) B5.1 T3/5 43) S4/5 M4/6 44) P6.6 M6.7 45) Tg5-
6 Tg5-4 46) P6/2 S4.5 47) B5.1 M7/6 48) B5-6 S5.4 49) B6.1 Tg4-5 50) P6-4 1/2 

CHUNG KẾT - FINAL

Rk. Name FED R1 R2 Pts. 

1             Tưởng Xuyên 蒋川  CHN   b1   w½ 1,5

2             Nguyễn Minh Nhật Quang 阮明日光  VIE   w0  b½ 0,5
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